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Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Tên tiếng Anh : PROTRADE GARMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : PROTRADE GARMENT JSC

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số
:

3700769438 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 

23/12/2006, thay đổi lần thứ 04 ngày 27/01/2022

Vốn điều lệ : 247.999.200.000 đồng (*)

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 247.999.200.000 đồng

Địa chỉ :
Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Số điện thoại : 02743755143

Số fax : 02743755415

Website : www.protradegarment.com

Mã cổ phiếu : BDG

Logo :

(*) Hiện tại, Công ty đang làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bình Dương.

CÁC CHỨNG NHẬN

WRAP Gold Certificate of Compliance No. 5716

OEKO-TEX Certificate No.20001340 
HOHENSTEIN HTTI

ISO 9001:2015 Certificate  
No. QA-D/VN/9001/0207

ISO 14001:2015 Certificate  
No. QA-D/VN/14001/0015

SA 8000:2014 Certificate  
No. IND20.15018/SA/S Rev 1
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Căn cứ vào Quyết định thành lập và 

bổ nhiệm thành viên, Công ty TNHH 

MTV May mặc Bình Dương được 

thành lập vào ngày 01/01/2007 và 

hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

2007

Thành lập 11/1989 dưới tên Xí nghiệp 

May mặc xuất khẩu, thuộc Tổng Công 

ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình 

Dương, công ty hoạt động với 2 phân 

xưởng sản xuất áo jacket và hàng 

thun. Vào 1986, nhờ chính sách kinh tế 

mở, công ty mở rộng quy mô và khẳng 

định uy tín trên thị trường quốc tế.

1989

2014

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ra 

Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 

03/04/2014 về việc cổ phần hóa Công 

ty TNHH MTV May mặc Bình Dương 

thuộc Tổng Công ty Sản xuất và Xuất 

nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV.

2015

Ngày 01/10/2015, tại Sở Giao dịch chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Công 

ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương bán đấu 

giá thành công 2.701.981 cổ phần lần đầu ra 

công chúng, tương ứng với 22,52% vốn điều 

lệ của Công ty đã được bán hết với giá trúng 

thầu bình quân là 20.577 đồng/cổ phần.

2016

Theo công văn số 281/UBCKGSĐC ngày 

15/01/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương được 

chấp thuận trở thành công ty đại chúng. Ngày 

06/04/2016, Công ty chính thức đăng ký giao dịch 

trên Sàn UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán 

Hà Nội, mã chứng khoán là BDG.

2022

Công ty tiến hành tăng vốn đầu tư của 

chủ sở hữu từ 120.000.000.000 đồng lên 

247.999.200.000 đồng thông qua 2 hình thức 

phát hành gồm phát hành cổ phiếu để tăng 

vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát 

hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa 

chọn cho người lao động.

2023

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, 

Công ty đã xây dựng một nền tảng mạnh mẽ, 

được cống hiển bởi hơn 1.800 nhân sự nhiệt 

tình, sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo nên vị 

thế vững vàng trên thị trường. Công ty đặc 

biệt chú trọng vào việc nâng cao chất lượng 

sản phẩm để hướng đến mục tiêu phát 

triển bền vững. Với tinh thần làm việc trách 

nhiệm và đổi mới sáng tạo, tập thể công ty 

để lại nhiều dấu ấn không chỉ về tăng trưởng 

doanh thu và lợi nhuận mà còn tạo ra nhiều 

giá trị cho cộng đồng.

Ngày 01/12/2015, Công ty TNHH MTV May 

mặc Bình Dương  chính thức trở thành Công 

ty Cổ phần May mặc Bình Dương dựa trên 

theo Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 

21/08/2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình 

Dương về việc phê duyệt phương án cổ phần 

hóa của Công ty TNHH MTV May mặc Bình 

Dương.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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Sản xuất quần áo may sẵn;

Sản xuất các đồ phụ trợ quần áo (cổ cồn đăng ten, thuê ren, thắt lưng);

Mua bán hàng may thêu;

Mua bán nguyên phụ liệu ngành may mặc;

Kinh doanh dịch vụ wash (không hoạt động tại trụ sở).

Xuất khẩu: 

Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương xuất 

khẩu 2 thị trường chủ đạo là Mỹ và Châu Âu.

Nội địa: 

Thị trường trong nước chiếm tỷ trọng rất nhỏ, 

chủ yếu là các đơn hàng gia công cho các 

doanh nghiệp nội địa.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty Cổ phần May mặc Bình 

Dương có trụ sở tại Số 7/128 Khu 

phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, 

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Mô hình quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm 
quyền cao nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định 
mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát: thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, 
hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc: là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách 
nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

XƯỞNG HOÀN TẤT

XƯỞNG CẮT

XÍ NGHIỆP MAY 4

XÍ NGHIỆP MAY 3

XÍ NGHIỆP MAY 2

BỘ PHẬN KINH DOANH

PHÒNG TÀI CHÍNH - 
KẾ TOÁN

PHÒNG XUẤT 
NHẬP KHẨU

BỘ PHẬN QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG

BỘ PHẬN CÔNG NGHỆ 
ỨNG DỤNG

XƯỞNG MẪU - RẬP 

KHO NGUYÊN PHỤ 
LIỆU THÀNH PHẨM

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 
 

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

CÔNG TY CON

Công ty cổ phần May mặc Bình Dương có 2 công ty con là Công ty Cổ phần Protrade Laundry và Công ty Cổ 

phần Phát triển Thời trang. 

CÔNG TY CỔ PHẦN PROTRADE LAUNDRY

 » Địa chỉ: Số 75 Lô M, đường số 10, khu công 

nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố 

Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

 » Lĩnh vực SXKD chính: Sản xuất hàng may sẵn

 » Vốn điều lệ thực đóng góp: 9,78 tỷ đồng

 » Tỷ lệ sở hữu của BDG: 99,8%

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỜI TRANG

 » Địa chỉ: Lô số 20 - 8, Đường 8B, KCN Quốc Tế 

Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam. 

 » Lĩnh vực SXKD chính: Wash

 » Vốn điều lệ thực đóng góp: 174,99 tỷ đồng

 » Tỷ lệ sở hữu của BDG: 76,08%

Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương không có công ty liên kết

CÔNG TY LIÊN KẾT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

XÍ NGHIỆP MAY 1

BỘ PHẬN PHÁPI LÝ 

PHÒNG HÀNH CHÍNH 
QUẢN TRỊ

PHÒNG NHÂN SỰ - 
TIỀN LƯƠNG

Quản lý, điều hành

Giám sát

Quản lý gián tiếp
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TẦM NHÌN

Trở thành công ty dệt may hàng đầu tại Việt 
Nam, nơi mà khách hàng đặt trọn niềm tin về 
chất lượng và kiểu dáng.

SỨ MỆNH
Protrade Garment JSC tượng trưng cho:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

CHÍNH TRỰC

Liêm chính, Trung thực trong ứng 
xử và trong tất cả các giao dịch.

TUÂN THỦ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các 
quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

ĐẠO ĐỨC

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập 
và hành động một cách đạo đức.

CÔNG BẰNG

Công bằng với nhân viên, khách hàng, 
nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

TÔN TRỌNG

Tôn trọng công ty, tôn trọng 
đối tác, tôn trọng đồng nghiệp.

01 0302

Duy trì và hướng tới sự 
phát triển bền vững

Thành công của công ty 
sẽ góp phần bảo vệ môi 
trường xanh và mang lại 
những giá trị cốt lõi hữu 
ích cho xã hội.

Mang lại sự hài lòng cao 
nhất cho mỗi khách hàng

Hợp tác trên cơ sở chia sẻ 
lợi ích một cách toàn diện 
và hiệu quả bằng những 
sản phẩm tốt nhất và chất 
lượng dịch vụ cao nhất.

Tạo dựng một môi 
trường

Đầu tư chuyên 
nghiệp và hiệu 
quả cùng với môi 
trường làm việc lý 
tưởng, thân thiện.

 » Tập trung phát triển chuyên sâu 2 mặt hàng chủ 

đạo của Công ty là sơ mi và quần jean, tìm kiếm 

các thị trường mới và đa dạng hóa tệp khách 

hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm vì đây là 

điểm then chốt quyết định sức cạnh tranh của 

Công ty.

 » Đào tạo, huấn luyện chuyên sâu cho công nhân 

để nâng cao tay nghề, sử dụng thành thạo đa 

dạng các loại máy móc.

 » Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và công tác 

nhân sự tại Công ty Cổ phần May mặc Bình 

Dương và Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang 

nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và 

phát triển trong tương lai.

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU 
CỦA CÔNG TY 

 » Cải thiện quy trình sản xuất: Đầu tư vào công 

nghệ và máy móc mới nhằm nâng cao năng suất 

và giảm thiểu chi phí. Áp dụng Lean Manufactur-

ing và các phương pháp quản lý chất lượng để 

giảm lãng phí và cải thiện hiệu suất.

 » Mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu: 

Tìm kiếm và khai thác các thị trường mới với tiềm 

năng tăng trưởng, như châu Phi và các quốc gia 

đang phát triển khác. Tăng cường hợp tác với các 

đối tác quốc tế để mở rộng mạng lưới phân phối.

 » Phát triển và đào tạo người lao động: Xây dựng 

chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho người 

lao động, nhấn mạnh vào sự đổi mới và hiệu quả 

công việc. Tạo lập môi trường làm việc tích cực 

và phát triển văn hóa doanh nghiệp để thu hút và 

giữ chân nhân tài.

 » Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng: Đa dạng hóa nguồn 

cung để giảm thiểu rủi ro từ nhà cung cấp. Tăng 

cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào 

và quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản 

phẩm.

 » Bền vững và trách nhiệm xã hội: Đầu tư vào sản 

xuất sạch và bền vững, giảm thiểu ảnh hưởng môi 

trường. Thiết kế phương án di dời công ty để giảm 

gây ô nhiễm cho khu vực đông dân cư.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
TRUNG VÀ DÀI HẠN 
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CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 » Giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa quy trình sản xuất: Áp dụng các biện pháp nhằm giảm 

thiểu chất thải và tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu thông qua tái chế và tái sử dụng.

 » Chuyển đổi sang năng lượng sạch: Đầu tư vào các hệ thống năng lượng tái tạo để giảm 

phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống và giảm lượng khí thải carbon.

 » Nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động: Cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo 

an toàn lao động và phát triển các chính sách phúc lợi tốt hơn.

 » Đào tạo và phát triển kỹ năng cho người lao động: Tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng 

cao kỹ năng và năng lực cho người lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ mới và 

quản lý chất lượng.

 » Hỗ trợ cộng đồng địa phương: Triển khai các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế và phát triển 

kinh tế cho cộng đồng xung quanh khu vực hoạt động của công ty.

 » Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững: Phát triển các dòng sản phẩm thân thiện với môi 

trường và tăng cường truyền thông về lợi ích của việc tiêu dùng bền vững đến khách hàng.

MÔI TRƯỜNG

XÃ HỘI

CỘNG ĐỒNG

RỦI RO KINH TẾ 
Trong công cuộc hội nhập quốc tế và mở rộng nền 

kinh tế, Việt Nam không tránh khỏi rủi ro đến từ chu 

kỳ kinh tế thế giới. Các sự kiện xung đột chính trị và 

sự trì trệ trong hoạt động thương mại dẫn đến đứt 

gãy chuỗi cung ứng và nhiều nền kinh tế bị tác động 

tiêu cực. Đặc biệt, xuất khẩu dệt may Việt Nam phụ 

thuộc nhiều vào các nền kinh tế đứng đầu như Mỹ 

và EU (chiếm đến 50% tổng kim ngạch xuất khẩu 

toàn ngành). Lạm phát vẫn neo ở mức cao khiến 

cho sức mua của người tiêu dùng suy giảm, nhất 

là đối với mặt hàng không thiết yếu như thời trang. 

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), tổng giá 

trị xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2023 đạt 33,3 

tỷ USD, giảm 11,3% so với năm 2022. Trong đó, 

giá trị xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, EU  và Hàn 

Quốc lần lược đạt 14,5 tỷ USD (giảm 7,9%), 4 tỷ 

USD (giảm 1%), 3,8 tỷ USD (giảm 1,5%) và 3 tỷ USD 

(giảm 7,9%). Bên cạnh đó, các nguyên vật liệu được 

nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm khoảng 50% tổng 

giá trị. Vì vậy hoạt động của ngành hàng này nói 

chung hay Công ty nói riêng dễ gặp khủng hoảng 

khi các nền kinh tế lớn cũng rơi vào khó khăn 

Hiểu được rủi ro này, Ban lãnh đạo Công ty đã 

thường xuyên cập nhật thông tin để nhanh chóng 

nắm bắt tình hình kinh tế thế giới, từ đó phân tích 

các yếu tố có tác động trọng yếu đến việc vận 

hành kinh doanh của doanh nghiệp. Khi hiểu được 

thực trạng thị trường, Công ty nhanh chóng đưa ra 

những quyết sách để tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh 

chiến lược phù hợp với từng giai đoạn thị trường 

và phân bổ tỷ trọng thích hợp với từng thị trường 

mục tiêu để đa dạng hóa và tối ưu lợi ích. Bên cạnh 

đó, Công ty luôn nâng cao phát triển sản phẩm, 

xây dựng hình ảnh thương hiệu nhằm thu hút nhiều 

khách hàng tiềm năng trong tương lai.

Kể từ tháng 03/2022, Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) đã 

nâng lãi suất lên mức cao nhất 5,25% - 5,5% và chưa có 

đợt cắt giảm nào, tương ứng 525 điểm cơ bản. Các quan 

chức FED giữ nguyên quyết định duy trì nền lãi suất cao 

để kiềm chế lạm phát về mức mục tiêu 2%. Trái ngược 

với Mỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên tục điều chỉnh 

giảm lãi suất trong năm qua để hỗ trợ nền kinh tế phục 

hồi. Biên độ chênh lệch lãi suất lớn khiến cho đồng VND 

mất giá so với USD. Do đó, Công ty phải mua các nguồn 

nguyên liệu nhập khẩu với chi phí đắt đỏ hơn.

Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng một số biện pháp 

ổn định tỷ giá như bán USD, giúp cho VND chỉ mất giá 

khoảng 3% trong năm 2023. Đây là tỷ lệ thấp so với xu 

hướng mất giá chung của thế giới, vì thế, các mặt hàng 

xuất khẩu may mặc của Việt Nam sẽ mất đi lợi thế cạnh 

tranh về giá so với các đối thủ cạnh tranh khác như Trung 

Quốc, Bangladesh,…

Để giải quyết bài toán tỷ giá, BDG luôn nghiên cứu, phân 

tích biến động tiền tệ nhằm kịp thời đưa ra các chiến lược 

thích nghi với giai đoạn này. Dựa vào đó, Công ty lên kế 

hoạch mua bán hàng hóa phù hợp nhằm giảm giá vốn 

hàng bán, tối ưu biên lợi nhuận. Công ty cũng cơ cấu lại 

khách hàng, phân bổ thị phần hợp lí và tăng cường quan 

hệ để đối mặt với cạnh tranh cao, giữ chân khách hàng và 

mang lại lợi nhuận ổn định.

RỦI RO TỶ GIÁ
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Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty Cổ phần May 

mặc Bình Dương, khoảng 25% đến từ nợ vay nên rủi 

ro lãi suất là vấn đề khá lớn đặt ra cho doanh nghiệp 

trong thời kỳ lãi suất tăng cao. Cục Dự trữ Liên bang 

Mỹ (FED) liên tiếp tăng lãi suất điều hành trong năm 

2023 từ 4,75% lên 5,5% và dự kiến sẽ cắt giảm vào 

năm 2024 nhưng hiện nay vẫn giữ ở vùng đỉnh. Về phía 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất điều hành đã 

được điều chỉnh giảm 4 lần trong năm để hỗ trợ và 

kích cầu cho nền kinh tế. Tuy nhiên lãi suất cho vay 

luôn có độ trễ vì các ngân hàng chưa thể cân đối điều 

chỉnh giảm lãi suất ngay do nhiều khoản huy động chi 

phí cao chưa đáo hạn và cơ cấu cho vay dài hạn cũng 

khá nhiều. Lãi suất USD và VND năm 2023 duy trì ở 

mức nền cao khiến các doanh nghiệp chịu gánh nặng 

lãi vay nặng nề. Theo FPTS Research, lãi vay của các 

doanh nghiệp dệt may tăng 17,3% so với cùng kỳ mặc 

dù tổng dư nợ toàn ngành giảm 10,4%. 

Nhận thức được rủi ro về lãi suất, Ban lãnh đạo Công ty 

không ngừng cập nhật tình hình kinh tế và chủ trương 

của Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, Công ty linh hoạt 

trong điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và các kế hoạch 

ngắn hạn để thích ứng với các chính sách thay đổi lãi 

suất được ban hành.

RỦI RO LÃI SUẤT

BDG chịu rủi ro cạnh tranh khá cao do tập trung vào 

khâu gia công trong chuỗi giá trị ngành. Đây là công 

đoạn cắt may và hoàn thiện đơn giản, dễ dàng cho 

nhiều doanh nghiệp gia nhập và tăng cao mức độ 

cạnh tranh trong ngành. Theo Tổng cục Thống kê, Việt 

Nam có hơn 8000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực thời trang may mặc. Mỗi doanh nghiệp đều đưa ra 

các chiến lược phát triển riêng biệt, độc đáo để duy trì 

thị phần và chiếm lĩnh từ các đối thủ. 

Trên thị trường quốc tế, sự xuất hiện của rất nhiều nhà 

sản xuất đến từ các quốc gia đang phát triển mạnh 

như Ấn Độ, Bangladesh và các nước Đông Nam á tạo 

nên sức ép cạnh tranh gay gắt cho ngành dệt may Việt 

Nam. Những nước này có lợi thế về chi phí lao động, 

vị trí địa lý thuận lợi trong vận chuyển và cơ sở hạ tầng 

sản xuất với tiêu chuẩn cao. Chi phí nhân công của 

Việt Nam đang có xu hướng tăng cao khiến các doanh 

nghiệp mất đi lợi thế cạnh tranh trên thương trường 

quốc tế.  

Nắm bắt được tình trạng cạnh tranh hiện nay, Ban 

lãnh đạo Công ty đưa ra chiến lược giữ vững thị phần 

thông qua tăng cường quan hệ hợp tác và đảm bảo 

cho khách hàng hiện tại các tiêu chuẩn về chất lượng, 

số lượng và thời gian giao hàng. Đồng thời, Công ty 

đã huy động thêm nguồn vốn qua gia tăng vốn điều 

lệ, phục vụ cho việc triển khai các chiến lược mới để 

mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng 

và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như hình ảnh 

thương hiệu trên thị trường quốc tế. 

RỦI RO CẠNH TRANH 

RỦI RO PHÁP LUẬT 
Bất kì doanh nghiệp nào đều chịu rủi ro đến từ sự điều chỉnh 

của hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật doanh nghiệp, Luật 

đầu tư và các luật liên quan và BDG cũng không phải ngoại lệ. 

Là Công ty Cổ phần đại chúng có quy mô lớn, đăng ký giao dịch 

tại Sở chứng khoán Hà Nội, BDG còn chịu ảnh hưởng đến từ hệ 

thống pháp lý của Thị trường chứng khoán Việt Nam như Luật 

Chứng khoán, các quy định từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

và các Thông tư, Nghị định có liên quan. Ngoài ra, doanh nghiệp 

may mặc và xuất khẩu như BDG bị tác động bởi Luật Hải quan, 

Luật Xuất nhập khẩu, các Luật Thuế, Luật Bảo vệ môi trường, 

Luật Phòng cháy chữa cháy,… Các luật này hiện này chưa rõ 

ràng và thiếu tính đồng bộ gây khó khăn cho Công ty trong qua 

trình thực thi. Đồng thời, Công ty còn phải đối mặt với các yêu 

cầu khắt khe từ thị trường lớn như Mỹ và EU về xuất xứ nguyên 

vật liệu hay các trách nhiệm liên quan đến môi trường, xã hội.

Nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý, Công ty thường xuyên cụ thể 

hóa các quy định pháp luật thông qua ban hành các quy chế, 

quy định và hướng dẫn thực hành các quy định liên quan đến 

hoạt động của Công ty. Đồng thời, BDG liên tục cập nhật sự thay 

đổi về luật pháp, nhất là trong quá trong trình nền kinh tế đang 

chứng kiến nhiều biến động mạnh.

Các rủi ro không thể dự đoán trước như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, 

hỏa hoạn,… có xác suất xảy ra thấp nhưng gây ra thiệt hại lớn đến tài sản, 

con người và hoạt động kinh doanh chung của Công ty. 

Do đó, Công ty chủ động mua bảo hiểm cho nhân sự và tài sản, đảm bảo 

cơ sở vật chất đủ điều kiện đáp ứng cho sự an toàn của người lao động. 

Ngoài ra, Công ty tổ chức các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy nhằm 

truyền đạt cho người lao động về nhận thức, hiểu biết và các cách ứng phó 

khi có sự cố xảy ra. 

RỦI RO BẤT KHẢ KHÁNG
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Dệt may là ngành thâm dụng lao động do nhân lực 

tập trung phần lớn vào công đoạn gia công sản xuất. 

Vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp là làm sao để thu 

hút và đào tạo được nguồn nhân lực có tay nghề cao, 

gắn bó và làm việc lâu dài cùng doanh nghiệp khi sự 

cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra trong ngành nghề 

này do rào cản gia nhập ngành thấp. Công ty phải đối 

mặt với việc mức sàn chi phí nhân công và quản lý 

tăng cao tại Việt Nam, nhất là các khoản tiền lương, 

bảo hiểm và phụ cấp. Trong khi đó, Công ty vẫn phải 

đảm bảo chi phí cấu thành sản phẩm được duy trì 

sức cạnh tranh trên thị trường. 

Để giải quyết vấn đề này, Ban lãnh đạo Công ty luôn 

chú ý điều hành, quản lý hoạt động sản xuất thật 

hiệu quả, tránh phát sinh những chi phí dư thừa để 

đảm bảo lợi nhuận. Ngoài ra, Công ty cũng tạo ra môi 

trường làm việc đảm bảo an toàn, thân thiện để thu 

hút người lao động có tay nghề cao. 

Ngoài đặc thù thâm dụng lao động, nguyên vật liệu 

đầu vào là yếu tố không kém phần quan trọng trong 

ngành dệt may, chủ yếu là sợi và vải. Vì thế, các rủi 

ro liên quan đến nguyên phụ liệu đề có những vấn đề 

sau:

• Giá nguyên vật liệu tăng cao: Tình trạng lạm phát 

kéo dài và nhu cầu cao về nguyên vật liệu trong 

ngành dệt may khiến cho giá của các mặt hàng 

xơ, sợi, vải tăng lên. Điều này ảnh hưởng rất nhiều 

đến hoạt động sản xuất và khả năng sinh lời của 

doanh nghiệp. 

• Thiếu hụt nguồn cung: Xung đột chính trị ở nhiều 

nơi trên thế giới xảy ra làm gián đoạn đến việc 

mua bán và vận chuyển hàng hóa qua các nước. 

Nguyên vật liệu của ngành dệt may Việt Nam nói 

chung và Công ty nói riêng phụ thuộc vào nguồn 

nhập khẩu từ các cuộc gia khác như Trung Quốc, 

Hàn Quốc,… Thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu 

đầu vào dẫn đến việc Công ty không thể vận hành 

sản xuất theo kế hoạch.

• Nguyên vật liệu kém chất lượng: Mối rủi ro này 

ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm đầu ra, 

gây ra các tình trạng không đạt tiêu chuẩn, lỗi sản 

phẩm, hoặc chất lượng và độ bền không đạt theo 

yêu cầu của khách hàng. 

Nhận thức được các vấn đề đặc thù về nguyên liệu, 

Công ty luôn theo dõi sát sao các thông tin trên thị 

trường để đưa ra các quyết định nhanh chóng và thiết 

thực. Công ty ngăn ngừa việc thiếu hụt lượng nguyên 

phụ liệu bằng cách đặt mua phụ liệu và các loại vải 

trước từ 3-6 tháng, từ đó, đảm bảo tính liên tục trong 

chuỗi hoạt động sản xuất.

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH DỆT MAY 

RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO RỦI RO NHÂN SỰ 
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01 TRONG 03 
CÔNG TY ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG 

QUẢN TRỊ CÔNG TY  
TỐT NHẤT KHU VỰC 

ASEAN DO TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN ĐÁNH GIÁ

01 TRONG 97 THƯƠNG HIỆU  
TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC VINH DANH THƯƠNG HIỆU 
QUỐC GIA NĂM 2018

THƯƠNG HIỆU

VIETNAM VALUEQUỐC GIATHƯƠNG HIỆU 
CÔNG TY GIÁ TRỊ NHẤT 

VIỆT NAM

03 NĂM LIÊN TIẾP 
CÔNG TY DƯỢC  

DUY NHẤT TRONG 

DO TẠP CHÍ FORBES  
VIỆT NAM BÌNH CHỌN

TOP40 CÔNG TY  
NIÊM YẾT TỐT NHẤT

05 NĂM  
LIÊN TIẾP

DO TẠP CHÍ  
FORBES VIỆT NAM  
BÌNH CHỌN

TOP50

CÔNG TY KINH DOANH  
HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM 50TOP

07 NĂM  
LIÊN TIẾP 

DO BÁO NHỊP CẦU ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

BÁO CÁO  
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

TỐT NHẤT

5TOP

03 NĂM  
LIÊN TIẾP 

LARGECAP  
NỘI DUNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TỐT NHẤT

5TOP
LARGECAP  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
TỐT NHẤT

10TOP

11 NĂM 
 LIÊN TIẾP 

CÔNG TY DƯỢC UY TÍN NĂM 2018 10TOP
ĐỨNG ĐẦU 

DO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT) 
PHỐI HỢP CÙNG BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMNET THỰC HIỆN

23 NĂM LIÊN TIẾP 

DANH HIỆU  
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 

DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NĂM 2018

GRI 

102

15

TỔNG QUAN VỀ DHG PHARMA  |  TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  |  KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG  |  GẮN KẾT MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG
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DHG PHARMA - BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

• Tổ chức và nhân sự

• Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

• Tình hình tài chính

• Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM 2



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức cho 

ngành dệt may Việt Nam. Giá trị xuất khẩu hàng dệt 

may Việt Nam đã giảm 11,3% so với năm 2022, đạt 

33,3 tỷ USD. Trong đó, hai thị trường xuất khẩu chính 

của BDG là Mỹ và EU có giá trị xuất khẩu là 14,5 tỷ USD 

giảm 16,7% và 3,8 tỷ USD giảm 1,5% so với năm 2022. 

Hầu hết các doanh nghiệp dệt may đều ghi nhận kết 

quả kinh doanh ít khả quan do thiếu đơn hàng trầm 

trọng, lạm phát gia tăng, sức mua sụt giảm. Đối với 

BDG, do tác động của các khó khăn trên, hoạt động 

kinh doanh của Công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng. 

Tuy nhiên với chính sách lao động phù hợp, chiến lược 

kinh doanh và kế hoạch kinh doanh hiệu quả, BDG đã 

duy trì được doanh thu ở ngưỡng an toàn. Doanh thu 

thuần ghi nhận 1.565.802 triệu đồng, giảm 17,33%  so 

với năm 2022.

Trong đó, Doanh thu bán thành phẩm vẫn là loại doanh 

thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu Tổng doanh 

thu của Công ty với  94,04%, ghi nhận 1.472.411 triệu 

đồng, giảm 20,29% so với năm 2022, và thị trường xuất 

khẩu chủ lực cho loại hàng hóa này là Mỹ và EU. Doanh 

thu cung cấp dịch vụ gia công chiếm 5,88% tỷ trọng, 

ghi nhận đạt 92.035 triệu đồng, tăng 112,19% so với 

năm 2022 do để giữ chân người lao động, ổn định sản 

xuất, năm 2023 công ty đã tăng cường các đơn hàng 

gia công trước tình hình ngành dệt may đối mặt với 

nhiều khó khăn bởi những yếu tố bất ổn về kinh tế - 

chính trị thế giới khiến cho các đơn hàng xuất khẩu sụt 

giảm. Doanh thu mua bán nguyên liệu chiếm tỷ trọng 

khiêm tốn với 0,09%, ghi nhận 1.356 triệu đồng giảm 

59,40% so với năm 2022 do công ty giảm các nghiệp 

vụ bán lại nguyên phụ liệu.

ĐVT: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu
Năm 2022 Năm 2023 % Năm 2023/ 

Năm 2022Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Doanh thu bán thành phẩm 1.847.279 97,53% 1.472.411 94,04% 79,71%

2 Doanh thu cung cấp dịch vụ gia công 43.374 2,29% 92.035 5,88% 212,19%

3 Doanh thu mua bán nguyên liệu 3.340 0,18% 1.356 0,09% 40,60%

Tổng Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ 1.893.992 100% 1.565.802 100% 82,67%

Năm 2023, nền kinh chung gặp nhiều khó khăn, trong 

đó, tình trạng lạm phát neo cao và nhu cầu cao về 

nguyên liệu trong ngành dệt may đã khiến cho giá cả 

của các mặt hàng vải, chỉ, nút áo,… gia tăng. Xung đột 

chính trị ở nhiều nơi trên thế giới cũng gây ảnh hưởng, 

gián đoạn đến việc mua bán và vận chuyển hàng hóa 

qua các nước. Tuy nhiên, đối mặt với các khó khăn 

trên, nhờ vào quy trình quản lý nguyên vật liệu hiệu 

quả, chính sách nhân sự hợp lý và các cải tiến trong 

sản xuất. Tổng sản lượng sản phẩm năm 2023 của 

Công ty vẫn được hoàn thành với kết quả khả quan, 

ghi nhận 3.938.335 chiếc, giảm 4,85% so với năm 222 

và vượt kế hoạch 1,95% đề ra. Trong đó, Sản lượng Sơ 

mi ghi nhận là 1.486.364 chiếc, cao hơn 7,65% so với 

thực hiện năm 2022, chỉ đạt 96,78% kế hoạch năm 

2023. Sản lượng Jean thời trang ghi nhận 1.149.665 

chiếc, giảm 33,88% so với năm 2022 và vượt 39,95% 

kế hoạch năm 2023. Jean cơ bản ghi nhận 1.302.306 

chiếc, tăng 27,85% so với năm 2022 và chỉ đạt 86,49% 

so với kế hoạch năm 2023.

STT Sản lượng Năm 2022 Năm 2023 Kế hoạch 2023 % TH 2023/2022 %TH/KH 2023

1 Sơ mi 1.380.715   1.486.364 1.535.752 107,65% 96,78%

2 Jean thời trang 1.738.846   1.149.665 821.484 66,12% 139,95%

3 Jean cơ bản 1.019.440   1.302.306 1.505.698 127,75% 86,49%

Tổng sản lượng 4.139.001 3.938.335 3.862.934 95,15% 101,95%

ĐVT: Chiếc

Năm 2022 Năm 2023
Tổng sản lượng năm 2023

(Chiếc)

3.938.335
Năm 2022: 4.139.001

Hoàn thành

101,95%
KẾ HOẠCH ĐỀ RA

SẢN LƯỢNG
CƠ CẤU DOANH THU

97,53%

2,29% 0,18%

Doanh thu bán thành phẩm

Doanh thu cung cấp dịch vụ gia công

Doanh thu mua bán nguyên liệu

94,04%

5,88% 0,09%

Doanh thu bán thành phẩm

Doanh thu cung cấp dịch vụ gia công

Doanh thu mua bán nguyên liệu

94,04%

5,88% 0,09%

Doanh thu bán thành phẩm

Doanh thu cung cấp dịch vụ gia công

Doanh thu mua bán nguyên liệu
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ĐVT: Triệu đồng

(*) Tổng doanh thu = Doanh thu thuần + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác

(**) Tổng chi phí SXKD = Giá vốn bán hàng + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp +Chi phí khác

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2022 Thực hiện 2023 Kế hoạch 2023
% TH 

2023/2022
% TH/KH 

2023

Vốn điều lệ Triệu đồng 247.999 247.999 247.999 100,00% 100,00%

Tổng sản lượng Chiếc 4.139.001 3.938.334 3.862.934 95,15% 101,95%

Tổng doanh thu (*) Triệu đồng 1.972.467 1.611.505 1.663.000 81,70% 96,90%

Tổng chi phí (**) Triệu đồng 1.692.795 1.453.075 1.525.000 85,84% 95,28%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 279.673 158.430 139.000 56,65% 113,98%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 217.734 122.561 113.000 56,29% 108,46%

Lợi nhuận sau thuế năm 2023

(Triệu đồng)

122.561
Năm 2022: 217.734

Hoàn thành

108,46%
KẾ HOẠCH ĐỀ RA

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ phiếu 

sở hữu
Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Phan Thành Đức
Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc
15.410 0,06%

2 Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng 

Giám đốc
19.547 0,08%

3 Bà Đoàn Thị Kim Ngân
Kế toán trưởng  

(Miễn nhiệm ngày 01/01/2024)
4.166 0,02%

4 Bà Nguyễn Minh Thùy
Kế toán trưởng  

(Bổ nhiệm ngày 01/01/2024)
1.046 0,01%

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

Tính tại ngày 01/01/2024

Ông 
PHAN THÀNH 

ĐỨC

Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 15/07/1971

Nơi sinh: Bình Dương

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Quá trình công tác:

09/1996 – 02/2004 Phó phòng kế toán Xí nghiệp May mặc hàng xuất khẩu – trực thuộc Công ty Sản xuất 

và Xuất nhập khẩu Bình Dương.

03/2004 – 12/2006 Kế toán trưởng Xí nghiệp May mặc hàng xuất khẩu – trực thuộc Công ty Sản xuất và 

Xuất nhập khẩu Bình Dương.

01/2007 – 11/2015 Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc tài chính Công ty TNHH MTV May 

Mặc Bình Dương.

12/2015 – nay Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình 

Dương.

08/2022 – 11/2023 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 

 » Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Protrade Laundry

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 15.410 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH 

Đối mặt với nhiều thách thức và biến động xảy ra trong năm 2023 
như nhu cầu sụt giảm từ các thị trường tiêu thụ chính, gián đoạn 
chuỗi cung ứng toàn cầu, ngành dệt nói chung hay Công ty Cổ 
phần May mặc Bình Dương nói riêng không thể tránh khỏi việc kết 
quả kinh doanh suy giảm so với năm 2022. 

So sánh với năm 2022, Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh cả 
năm ghi nhận 1.564.446 triệu đồng, giảm 17,25%, tương đương 
giảm 326.206 triệu đồng. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh ghi 
nhận 1.293.752 triệu đồng, giảm 16% tương đương giảm 246.343 
triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Công ty lần 
lượt ghi nhận là 158.430 triệu đồng và 122.561 triệu đồng, giảm 
43,35% và 43,71%, tương đương giảm 121.242 triệu đồng và 
95.173 triệu đồng. 

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2023, nhờ vào việc phân tích và 
dự đoán bối cảnh kinh doanh năm 2023 một cách đúng đắn và 
chính xác. BDG đã đưa ra kế hoạch kinh doanh hợp lý và hiệu quả, 
bám sát tình hình thực tế. Nhờ vậy kết quả hoàn thành kế hoạch 
của Công ty đã diễn ra khá khả quan, khi lợi nhuận trước thuế và 
sau thuế của Công ty lần lượt đạt 158.430 triệu đồng và 122.561 
triệu đồng, cao hơn kế hoạch đề ra là 13,98% và 8,46%. 
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Bà 
NGUYỄN THỊ 
TRÚC THANH

Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 26/12/1970

Nơi sinh: 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

05/2000 – 03/2005 Trưởng phòng kinh doanh Xí nghiệp May mặc hàng xuất khẩu – trực thuộc Công ty Sản 

xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương.

04/2005 – 12/2006 Phó Giám đốc Xí nghiệp May mặc hàng xuất khẩu 3/2 trực thuộc Công ty Sản xuất và 

Xuất nhập khẩu Bình Dương.

01/2007 – 11/2015 Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương.

12/2015 – đến nay Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình 

Dương.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Protrade Laundry

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 19.547 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có.

Bà 
ĐOÀN THỊ  
KIM NGÂN

Kế toán trưởng

Ngày sinh: 07/09/1981

Nơi sinh: Tiền Giang

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

2004 – 2011 Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương

2011 –  2015 Phó phòng kế toán Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương

12/2015 – 12/2023 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương

01/2024 – nay Kế toán trưởng kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Protrade Laundry

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 4.166 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có. 

Bà 
NGUYỄN MINH 

THÙY

Kế toán trưởng

Ngày sinh: 23/06/1992

Nơi sinh: Bình Dương

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

10/2014 – 12/2015 Nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương

12/2015 – 06/2021 Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương

06/2021 – 12/2023 Phó phòng Kế toán Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương

01/2024 – nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.406 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có. 

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

STT Tính chất phân loại
Số lượng 
(người)

Tỷ lệ

A Theo trình độ 1.848 100%

1 Trên đại học 1 0,05%

2 Đại học 93 5,03%

3 Cao đẳng 102 5,52%

4 Trung cấp 35 1,89%

5 Lao động phổ thông 1.617 87,50%

C Theo giới tính 1.848 100%

1 Nam 708 38,31%

2 Nữ 1.140 61,69%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 1.848 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 728 39,39%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 1.108 59,96%

3 Hợp đồng đào tạo/ thử việc 12 0,65%

Tổng cộng 1.848 100%

 Theo tính chất hợp đồng lao động

Theo trình độ

VỀ ĐÀO TẠO

VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

VỀ TUYỂN DỤNG

Hoạt động kinh doanh của BDG gắn liền với các yếu tố 

nhân sự, do đó Công ty luôn lấy con người là trung tâm 

trong vận hành kinh doanh và là nhân tố chính tạo ra lợi 

ích cho doanh nghiệp. Công ty luôn chú trọng đầu tư cho 

sự phát triển của nhân viên nội bộ qua các hoạt động 

như giáo dục, bổ trợ kĩ năng. Các khóa đào tạo, chia sẻ 

được Công ty thiết kế cho riêng từ bộ phận, phòng ban 

và tổ chức định kỳ trong năm nhằm nâng cao tay nghề, 

chuyên môn sâu cho toàn thể cán bộ nhân viên. Ngoài 

ra, Công ty cũng gợi ý những khóa học thật sự hữu ích 

bên ngoài, định hướng cho nhân viên nhiều cơ hội tiềm 

năng góp phần thăng tiến trên con đường sự nghiệp. 

Trong năm, do nhu cầu tuyển mới không nhiều, lao động 

được tuyển có chất lượng ổn định nên công tác đào tạo 

được theo sát và đảm bảo; người lao động mới nhanh 

chóng theo kịp tiến độ sản xuất.

Tùy theo nhu cầu nhân sự hàng kỳ, doanh nghiệp 

đưa ra các thông tin tuyển dụng qua nhiều nguồn 

khác nhau. Từ đó, Công ty thực hiện việc kiểm tra 

và đánh giá tay nghề, trình độ nhân viên theo tiêu 

chí khách quan, tạo cơ hội cho mọi ứng viên. Bên 

cạnh đó, Công ty tạo cơ hội việc cho những người 

lao động chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ được Công 

ty tổ chức đào tạo, tập huấn theo lộ trình bài bản 

giúp cho người mới dễ dàng nắm bắt công việc cũng 

như nâng cao năng lực đồng đều cho cả đội ngũ. 

Để thúc đẩy tinh thần và hiệu suất làm việc của người 

lao động, Công ty luôn tạo ra một môi trường an toàn, 

công bằng và minh bạch, giúp cho  Công ty luôn thực 

hiện tuân thủ các yêu cầu của Luật quy định và tiêu 

chuẩn lao động quốc tế. Bên cạnh đó, Công ty tích cực 

tham gia các chương trình đánh giá trách nhiệm xã 

hội ngành may mặc như Better Work (phối hợp bởi Tổ 

chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Tài chính Quốc tế) 

để cải tiến môi trường lao động và nâng cao năng lực 

cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

0,05% 5,03%
5,52%

1,89%

87,50%

Trên đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Lao động phổ thông

0,05% 5,03%
5,52%

1,89%

87,50%

Trên đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Lao động phổ thông

0,05% 5,03%
5,52%

1,89%

87,50%

Trên đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Lao động phổ thông

Theo giới tính

38,31% NAM

61,69% NỮ

39,39%

59,96%

0,65%

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng đào tạo/ thử việc

39,39%

59,96%

0,65%

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng đào tạo/ thử việc

DANH SÁCH THAY ĐỔI BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2023
Trong năm 2023, Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương không có sự thay đổi nhân sự ban điều hành.

• Theo Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023, Bà Đoàn Thị Kim Ngân miễn nhiệm chức vụ Kế 

toán trưởng Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương kể từ ngày 01/01/2024.

• Theo Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023, Ông Nguyễn Xuân Quân bổ nhiệm chức vụ Phó 

Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương kể từ ngày 01/01/2024.

• Theo Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023, Bà Nguyễn Minh Thùy bổ nhiệm chức vụ Kế 

toán trưởng Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương kể từ ngày 01/01/2024.
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Lương thưởng

Công ty căn cứ theo mức lương tối thiểu quy định bởi Bộ luật 

Lao động dựa trên các tiêu chí như mức sống, điều kiện nền 

kinh tế, vùng miền, năng suất lao động,… Chính sách lương 

thưởng được đưa ra với mục tiêu khuyến khích người lao 

động có chuyên môn, gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp. 

Ngoài ra, đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc, hiệu 

suất làm việc vượt trội sẽ được tuyên dương khen thưởng và 

hưởng chính sách đãi ngộ hấp dẫn. 

Phúc lợi, đãi ngộ

Công ty cũng rất quan tâm đến xây dựng 

các chính sách phúc lợi, đãi ngộ cho nhân 

viên, đặc biệt là tình trạng sức khỏe toàn thể 

thành viên được đặt lên hàng đầu. Các buổi 

kiểm tra sức khỏe định kỳ được tổ chức đầy 

đủ cho các cán bộ nhân viên tham gia Bảo 

hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp,… nhằm 

đảm bảo sức khỏe để luôn duy trì tinh thần 

làm việc và chất lượng cuộc sống. Bên cạnh 

đó, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt 

động gắn kết tập thể như thể dục thể thao, 

dã ngoại, tổng kết năm và nhiều sự kiện giao lưu khác nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa nhân viên nội bộ, 

nâng cao tinh thần đoàn kết. Công ty cũng trợ cấp cho con em các cán bộ nhân viên đạt thành tích cao trong học 

tập, hỗ trợ nhân viên về quê ăn Tết,…

Thưởng chuyền, tổ 264.900.000 đồng

Tiền thưởng năng suất 3.499.131.393 đồng

Tiền thưởng lao động giỏi và xuất sắc 244.000.000 đồng

Tiền thưởng lương tháng 13 và các chính sách liên quan 41.093.267.336 đồng

TỔNG CỘNG 45.101.298.729 đồng

Tổng tiền thưởng năm 2023 của BDG

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

VỀ LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI, ĐÃI NGỘ

 

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN 

 (*) Đây là khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo được gửi tại các 

Ngân hàng thương mại với lãi suất từ 4,4%/ năm đến 8,8%/ năm. Trong đó, tổng số tiền gửi có kỳ hạn đang được 

dùng để đảm bảo cho các khoản vay với giá trị là 48.534.272.248 đồng.

STT Hạng mục đầu tư
Tổng mức 

đầu tư (Triệu 
đồng)

Quy mô đầu 
tư

Mục tiêu đầu tư
Thời gian và 
tiến độ thực 
hiện dự án

1

Hệ thống cấp nước chữa cháy vách 

tường, hệ thống chữa cháy tự động 

Sprinkler, hệ thống màn nước ngăn 

cháy, cụm bơm chữa cháy, bể nước 

chữa cháy và phòng bơm.

8.762,5

Toàn Công 

ty Cổ 

phần May 

Mặc Bình 

Dương

Phục vụ công tác 

PCCC 

11/09/2023 -

15/01/2024         

2 Xe ô tô 7 chỗ 1.190 -

Phục vụ hoạt động 

công tác và đưa đón 

khách hàng

02/2023

3 Máy móc thiết bị 726 -
 Cải tiến kỹ thuật và 

thay thế máy cũ
-

4 Phần mềm thiết kế rập 342
Xưởng Rập 

Mẫu
- 01/2023

ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN

STT Đầu tư ngắn hạn 31/12/2023 01/01/2023

1 Tiền gửi có kỳ hạn (*) 166.744 119.595

ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN

ĐVT: Triệu đồng
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ĐẦU TƯ, GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ

STT Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tỷ lệ cổ phần nắm giữ Vốn góp thực (Triệu đồng)

I Đầu tư vào Công ty con

1 Công ty Cổ phần PROTRADE LAUNDRY (1) 99,80% 15.332

2 Công ty Cổ phần phát triển Thời trang (2) 76,08% 173.291

II Đầu tư vào đơn vị khác

1 Công ty Cổ phần Y phục Doanh nhân (3) 13.19% -

(1) Theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 

22/01/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May 

mặc Bình Dương đã thông qua thời gian đóng cửa 

Công ty Cổ phần Protrade Laundry trễ nhất tại ngày 

30/06/2022. Đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần 

Protrade Laundry đã hoàn tất thủ tục thanh lý toàn bộ tài 

sản, san lấp nền và vệ sinh nhà xưởng để trả mặt bằng 

cho Công ty cổ phần Khai thác và Quản lý KCN Đặng 

Huỳnh (bên cho thuê). Công ty đang hoàn thiện hồ sơ để 

thực hiện quyết toán thuế và nộp hồ sơ giải thể lên Sở 

Kế hoạch và Đầu tư để hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt 

động, dự kiến hoàn thành việc giải thể trong quý 1 năm 

2024

(2) Định vị lợi thế cạnh tranh ở chất lượng sản phẩm, 

Công ty đưa ra chiến lược dài hạn vào đầu tư công nghệ 

wash, giúp cho sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn về 

độ mềm mịn, độ bền và màu sắc, góp phần cải thiện 

giá trị gia tăng mặt hàng may mặc. Ngày 05/08/2022, 

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 

11A/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương tiếp tục 

tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty vào Công ty Cổ phần Phát 

triển Thời Trang từ 64% lên trên 65%. Đến thời điểm 

ngày 31/12/2022, Công ty đã hoàn tất việc góp thêm 

8.000.000 000 VND tương đương với 800.000 cổ phần. 

Tỷ lệ sở hữu của Công ty sau khi hoàn tất việc mua thêm 

số cổ phần nêu trên tăng từ 64% lên 65,38%. 

Ngày 30/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban 

hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT về việc thông qua 

chủ trương dự kiến mua 3.500.000 cổ phần của Công 

ty Cổ phần Phát triển Thời Trang do Công ty TNHH 

Phát triển chào bán. Đến thời điểm ngày 28/02/2023, 

Công ty đã hoàn tất việc mua thêm 22.000.000.000 

VND tương đương với 2.200.000 cổ phần. Tỷ lệ sở 

hữu của Công ty sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn 

nêu trên tăng từ 65,38% lên 68.70% cổ phần.

Ngày 15/09/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban 

hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc thông qua 

chủ trương đầu tư mua thêm cổ phần Phát triển Thời 

Trang. Số cổ phần dự kiến mua tối đa là 5.200.000 

cổ phần, giá mua dự kiến từ 9.000 đồng/ cổ phần trở 

xuống. Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty đã mua 

thêm 1.699.000 cổ phần từ các cổ đông với giá mua 

9.000 đồng/ cổ phần. Tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn tất 

việc chuyển nhượng tăng từ 68,7% lên 76,08%.  

(3) Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Y Phục Doanh 

nhân có giá trị bằng 0 đồng do Công ty đang ghi nhận 

giá trị của khoản đầu tư này theo giá trị đánh giá lại 

tại thời điểm cổ phần hóa. Tại thời điểm 31/12/2023, 

Công ty này vẫn đang tạm ngưng hoạt động và có số 

lỗ lũy kế đã vượt giá trị vốn chủ sở hữu.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PROTRADE LAUNDRY

Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương có 2 công ty con, gồm Công ty Cổ phần Protrade Laundry và Công ty Cổ 

phần Phát triển Thời trang.

STT Chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2023 % Năm 2023/2022

1 Tổng tài sản 23.406               15.324 65%

2 Doanh thu thuần 28.313                      -   -

3 Lợi nhuận sau thuế 6.637              -5.735 -

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2023 % Năm 2023/2022

1 Tổng tài sản 280.897             254.603 91%

2 Doanh thu thuần 180.538             171.800 95%

3 Lợi nhuận sau thuế -24.800               -3.383 14%

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỜI TRANG

ĐVT: Triệu đồng

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023

Các nhà máy may sử dụng wash để đạt được yêu 
cầu cần thiết nhằm hoàn thiện sản phẩm trước 
khi đưa tiêu thụ ngoài thị trường. Xét về yếu tố 
thời trang, mẫu wash quyết định đến 50 - 60% khả 
năng nhận được các đơn hàng về jeans và xét tỷ 
trọng về giá trị gia tăng trong giá xuất khẩu hàng 
jeans thì khâu làm thời trang và giặt nhuộm chiếm 
từ 30-40% giá trị xuất khẩu. Vì thế xu thế hiện nay 
các công ty sản xuất hàng jeans có quy mô lớn 
đều cần phải đầu tư vào xây dựng nhà máy wash 
vì đây là công đoạn chính tạo nên giá trị gia tăng 
và lợi thế cạnh tranh cho công ty may.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2023 % 2023/2022

1 Tổng tài sản 1.084.966 1.011.708 93,25%

2 Doanh thu thuần 1.893.598 1.559.925 82,48%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 272.316 156.954 57,63%

4 Lợi nhuận khác 7.356 1.477 20,07%

5 Lợi nhuận trước thuế 279.673 158.430 56,65%

6 Lợi nhuận sau thuế 217.734 122.561 56,29%

7 Tỷ lệ cổ tức/VĐL 30% 30%(*) 100%

8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 34,17% 60,7% -

ĐVT: Triệu đồng

Kết thúc năm 2023, Tổng tài sản của BDG được ghi 

nhận là 1.011.708 triệu đồng, giảm 6,75% tương đương 

giảm 73.258 triệu đồng so với năm 2022. Trong đó, 

tài sản ngắn hạn và dài hạn của Công ty đều ghi nhận 

giảm. Cụ thể, tài sản ngắn hạn của Công ty ghi nhận 

là 762.015 triệu đồng, giảm 5% tương đương giảm 

40.117 triệu đồng so với năm 2022 do Khoản mục tiền 

và các khoản tương đương tiền của Công ty giảm, giảm 

58,40%, tương đương giảm 97.693 triệu đồng. Đối với 

Tài sản dài hạn, Kết thúc năm, Tài sản dài hạn của Công 

ty được ghi nhận là 249.694 triệu đồng, giảm 11,72%, 

tương đương giảm 33.141 triệu đồng so với năm 2022 

chủ yếu đến từ việc khấu hao các loại tài sản cố định 

hữu hình và thanh lý máy móc thiết bị. 

Đối với Doanh thu, như đã đề cập trước đó, trong năm 

2023, bối cảnh chung của ngành dệt may diễn ra với 

rất nhiều các khó khăn và thách thức. Điều này đã ảnh 

hưởng đáng kể đến tình hình hoạt động kinh doanh, 

Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty. Theo đó, Doanh 

thu thuần của Công ty ghi nhận 1.559.925 triệu đồng, 

giảm 17,62%, tương đương giảm 333.673 triệu đồng. 

Lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận 122.561 triệu 

(*) Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL năm 2023 theo dự kiến là 30% và sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 

đồng, giảm 43,71% tương đương giảm 95.173 triệu 

đồng so với năm 2022. Các kế hoạch lợi nhuận trong 

năm 2023 đều giảm so với năm 2022, tuy nhiên, để 

đảm bảo ổn định cho lợi ích Cổ đông, kế hoạch về Tỷ 

lệ cổ tức trên vốn điều lệ của Công ty vẫn được giữa ổn 

định ở mức 30%.  

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,85 2,05

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,22 1,36

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 51,40 45,94

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 105,75 84,99

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,22 4,86

Vòng quay tổng tài sản Vòng 2,04 1,49

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 11,50 7,86

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình 

quân (ROE)
% 51,15 22,82

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

(ROA)
% 23,51 11,69

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh/ Doanh thu thuần
% 14,38 10,06
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CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

Kết thúc năm 2023, Hệ số thanh toán ngắn hạn 

và Hệ số thanh toán nhanh của BDG đạt lần lượt 

là 2,05 lần và 1,36 lần, tăng 0,20 và 0,14 lần so với 

năm 2022. Nguyên nhân tăng của cả hai hệ số này 

đến từ việc Công ty đã trả bớt các khoản nợ, và 

hạn chế vay ngắn hạn trong năm để phòng ngừa 

rủi ro lãi suất làm cho các khoản vay ngắn hạn đã 

giảm 17,10% so với năm 2022, còn 133.843 triệu 

đồng.   Khoản phải trả cho người bán cũng được 

Công ty cắt giảm xuống còn 131.499 triệu đồng, 

giảm 7,23% so với năm trước, tương đương giảm 

10.241 triệu đồng. Thuế và các khoản phải nộp 

cho nhà nước giảm 62,62% còn 17,192 triệu đồng.

Theo đó lượng nợ ngắn hạn của Công ty được ghi nhận là 371.345 triệu đồng giảm 14,39%, tương đương giảm 

62.396 triệu đồng so với năm 2022. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2023 đạt 69.599 triệu đồng, 

tương đương giảm 5% so với năm 2022 chủ yếu do tiền giảm 58,4% so với cùng kỳ.
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Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Hệ số Nợ trên Tổng tài sản và Hệ số Nợ trên Vốn chủ 

sở hữu của Công ty đều giảm so với năm 2022. Hệ số 

Nợ trên Tổng tài sản ghi nhận 45,94 % giảm 5,45%; 

Hệ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu ghi nhận 84,99% giảm 

20,76%. Nguyên nhân giảm của cả hai hệ số này đến từ 

việc Tổng Nợ phải trả của Công ty giảm 16,65%, tương 

đương giảm 92.835 triệu đồng chủ yếu do các khoản 

vay ngắn hạn và dài hạn đều được Công ty cắt giảm 

đáng kể để phòng ngừa rủi ro lãi suất. Cụ thể, Các khoản 

vay tài chính ngắn hạn giảm 17,10% tương đương giảm 

27.606 triệu đồng, Vay tài chính dài hạn giảm 24,57% 

tương đương giảm 30.439 triệu đồng. 
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Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 

Vòng quay hàng tồn kho năm 2023 của BDG ghi nhận 

là 4,86 vòng, giảm 0,36 vòng so với năm 2022. Nguyên 

nhân giảm của Vòng quay hàng tồn kho chủ yếu đến từ 

việc Giá vốn hàng bán của Công ty giảm do tình hình kinh 

doanh trong năm gặp nhiều khó khăn, khiến lượng hàng 

hóa được bán ra trong năm giảm so với các năm trước. 

Vòng quay tổng tài sản năm 2023 đạt 1,49 vòng, giảm 

0,56 vòng so với năm 2022, nguyên nhân do bối cảnh 

chung gặp nhiều khó khăn, mang đến nhiều tình huống 

kinh doanh không thuận lợi, tổng cầu suy giảm, kim ngạch 

xuất khẩu toàn ngành giảm 11,3% so với năm 2022. Từ đó, gây ảnh hưởng và làm doanh thu cả năm của BDG hạn 

chế so với năm 2022, ghi nhận 1.559.925 triệu đồng giảm 17,62% tương đương giảm 333,.673 triệu đồng. 

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 

Nhìn chung, năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn cho ngành dệt may nói chung và BDG nói riêng. Khi kinh 

tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, căng thẳng chính trị diễn ra, tổng cầu thế giới suy giảm và các đối tác 

thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại. Bên cạnh đó, đối với ngành dệt may, với đặc trưng hàng hóa 

của ngành là một loại sản phẩm không mang tính thiết yếu, các sản phẩm sẽ dễ dàng bị cắt giảm khi kinh tế 

khó khăn. 

Do đó, trong năm các kết quả về doanh thu và lợi nhuận của Công ty đã diễn ra có phần sụt giảm so với năm 

2022, gây ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về khả năng sinh lời, cụ thể:

• Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần của Công ty ghi nhận là 7,86%. 

• Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân ghi nhận 22,82%. 

• Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản bình quân ghi nhận 11,69%.

• Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên Doanh thu thuần ghi nhận 10,06%, giảm 4,32%.  
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Số lượng cổ phần bị hạn 
chế chuyển nhượng 

600.000 cổ phiếu (*)

Số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành

24.799.920  cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ
0  cổ phiếu

Loại cổ phần
Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần
10.000 đồng/ cổ phần

CỔ PHẦN 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Không có Không có

Số lượng cổ phiếu 
đã phát hành

24.799.920 cổ phiếu

(*): Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022, bị hạn chế chuyển nhượng 

đến thứ hai ngày 22/09/2025

STT Loại cổ đông Số cổ phiếu
Giá trị  

(triệu đồng)
Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông theo tỷ lệ          24.799.920                 247.999 100%

1 Cổ đông sở hữu từ 5% vốn CP trở lên 21.508.998 215.090 86,73%

2 Cổ đông sở hữu dưới 5% vốn CP 3.290.922                       32.909 13,27%

II Cổ đông trong nước          24.495.155                   244.952 98,77%

1 Cá nhân              2.986.157                       29.862 12,04%

2 Tổ chức            21.508.998                     215.090 86,73%

III Cổ đông nước ngoài               304.765                       3.048 1,23%

1 Cá nhân                 303.555                        3.036 1,22%

2 Tổ chức                    1.210                             12 0,00%

Tổng cộng (II+III) 24.799.920 247.999 100%

TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA: 50% (*)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

(*): Theo Công văn số 2685/UBCK-PTTT ngày 11/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ thông 

báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP May mặc Bình Dương

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Năm 2015, Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương thực hiện bán đấu giá lần đầu ra Công chúng 2.701.981 cổ 

phần. Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại Công ty là 120.000.000.000 đồng.  

Trong năm 2022, Công ty tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu thêm 127.999.200.000 đồng thông qua 2 đợt phát 

hành:

• Phát hành 12.199.920 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

• Phát hành 600.000 cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Từ đó, Công ty đã nâng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ 120.000.000.000 đồng lên 247.999.200.000.000 đồng

Năm 2023, Công ty không có sự thay đổi về Vốn chủ sở hữu.

Tính tại ngày 21/08/2023
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ASEAN DO TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN ĐÁNH GIÁ
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TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM  
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QUỐC GIA NĂM 2018
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VIETNAM VALUEQUỐC GIATHƯƠNG HIỆU 
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VIỆT NAM

03 NĂM LIÊN TIẾP 
CÔNG TY DƯỢC  
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DO TẠP CHÍ FORBES  
VIỆT NAM BÌNH CHỌN

TOP40 CÔNG TY  
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05 NĂM  
LIÊN TIẾP
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TOP50
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10TOP

11 NĂM 
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• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

• Tình hình tài chính

• Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

• Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến  
kiểm toán

• Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường 
và xã hội

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC3



 

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN NĂM 2023

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN MẪU VÀ KHÁCH HÀNGTHUẬN LỢI

VỀ PHÁT TRIỂN MẪU

VỀ CƠ CẤU KHÁCH HÀNG

KHÓ KHĂN

 » Bức tranh năm 2023 với gam màu xám bao phủ 

toàn ngành dệt may Việt Nam nói chung và Công ty 

Cổ phần May mặc Bình Dương nói riêng, tuy nhiên, 

những tia sáng đã xuất hiện vào giai đoạn cuối 

năm. Khi tổng sản lượng xuất khẩu hàng dệt may 

đến thị trường Mỹ đạt 14,5 tỷ USD, Việt Nam vẫn 

duy trì vị thế là một trong các quốc gia xuất khẩu 

dệt may lớn nhất sang Mỹ dù trải qua một năm đầy 

thách thức. 

 » Lãi suất cho vay bắt đầu giảm dần trong những 

tháng cuối năm 2023 giúp cho BDG có thể tiếp cận 

với nguồn tín dụng giá rẻ hơn so với thời điểm trước. 

Từ đó, các nhu cầu vốn trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh được đảm bảo, giúp duy trì tiến độ công 

việc đã đề ra. Ngoài ra, Công ty có thể lên các kế 

hoạch về mở rộng quy mô sản xuất trong tương 

lai khi đã có những tín hiệu giảm áp lực về lãi suất 

vay vốn.

 » Sau khi Mỹ và Việt Nam đã ký kết về quan hệ đối 

tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023, 

các ngành xuất khẩu tập trung vào thị trường Mỹ 

càng được kỳ vọng hơn, trong đó không thể thiếu 

ngành dệt may (Mỹ chiếm khoảng 50% thị phần 

xuất khẩu). Cùng với đó, những tín hiệu khả quan 

của Mỹ thể hiện qua sự suy giảm lạm phát từ mức 

9% xuống 3% trong 1 năm, hỗ trợ cho sự phát triển 

thương mại giữa 2 quốc gia.

 » Tình trạng đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng bủa 

vây ngành dệt may Việt Nam. BDG cũng chịu 

ảnh hưởng từ nhu cầu thấp của 2 thị trường mục 

tiêu là Mỹ và EU do lạm phát cao và tiêu dùng 

không hướng tới các mặt hàng không thiết yếu 

như may mặc. Vì vậy, Công ty phải cắt giảm giờ 

làm để giải quyết bài toán tối ưu chi phí. Để duy 

trì lao động và ổn định sản xuất, Công ty chấp 

nhận thực hiện cả các đơn hàng gia công nhỏ lẻ 

và thậm chí giảm giá bán.

 » Các loại chi phí dần tăng cao làm giảm sức 

cạnh tranh so với các đối thủ đến từ các quốc 

gia khác. Trong đó, chi phí nhân công ảnh hưởng 

nhiều đến khía cạnh này khi dệt may là ngành 

thâm dụng lao động, khiến cho doanh nghiệp 

mất ưu thế trước các nước có nguồn lao động 

rẻ như Bangladesh. Giá nguyên vật liệu đầu 

vào tăng mạnh cũng tạo gánh nặng lên biên lợi 

nhuận của BDG, nhất là khi Công ty phụ thuộc 

hoàn toàn vào nguyên liệu nhập khẩu từ Trung 

Quốc, Hàn Quốc.

Năm 2023, doanh thu thuần của công ty đã giảm so với năm 2022, chủ yếu do ảnh hưởng từ việc giảm giá trị xuất 

khẩu hàng dệt may Việt Nam, trong đó thị trường xuất khẩu chính của công ty là Mỹ và EU cũng chứng kiến sự 

sụt giảm. Các rủi ro từ môi trường kinh doanh bên ngoài như rủi ro kinh tế do biến động thị trường quốc tế, rủi ro 

nguyên vật liệu đầu vào, và rủi ro cạnh tranh cao trong ngành dệt may cũng gây ra nhiều khó khăn cho kết quả kinh 

doanh của Công ty. Tuy nhiên, doanh thu từ dịch vụ gia công tăng mạnh, cho thấy sự linh hoạt trong việc chuyển 

hướng kinh doanh phù hợp với thị trường, lợi nhuận trước thuế và sau thuế cao hơn dự kiến, cho thấy Công ty đã 

sự quản lý tài chính và chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Câu chuyện cạnh tranh về giá với các quốc gia xuất 

khẩu dệt may khác như Pakistan, Indonesia và đặc biệt 

là Bangladesh càng trở nên khốc liệt. Bên cạnh đó, yêu 

cầu thời trang của khách hàng cũng ngày càng tăng, 

đơn hàng nhỏ, khó, đòi hỏi chất lượng cao. Có thể thấy 

năm 2023 là một năm nỗ lực nhiều trong công tác phát 

triển mẫu để nhận được các đơn hàng từ khách hàng.

Công tác phát triển mẫu cần phải chú trọng ở từng công 

đoạn cắt, may đến hoàn thiện sản phẩm, đặc biệt là giai 

đoạn wash. Trong năm, Phòng Mẫu đã tăng cường số 

lượng may mẫu. Số lượng may mẫu dự phòng cho từng 

mã hàng tăng lên, chuyển giao đến công đoạn wash để 

mẫu hoàn thiện gửi khách được đúng yêu cầu và đạt 

được chất lượng tốt nhất. Công ty tiếp tục phát triển 

mẫu cho các khách hàng truyền thống như Rock, Miss 

me, Pacsun, Eunina, Ceros trong năm 2023.

Năm 2023, công ty vẫn duy trì hai hình thức sản xuất 

là FOB (sản xuất xuất khẩu) và gia công. Trong đó, chủ 

lực vẫn là hình thức FOB, tự chủ trong việc mua nguyên 

phụ liệu và hoàn thành sản phẩm, chiếm 80,47% số 

lượng sản xuất toàn công ty. Hình thức gia công chiếm 

19,53% số lượng sản xuất toàn công ty.

Đối với hình thức FOB, công ty vẫn duy trì các khách 

hàng truyền thống như Olymp, Rock Revival, Miss me, 

Pacsun và Yody. Trong đó, Yody là khách hàng trong 

nước, chiếm 3% số lượng sản xuất toàn công ty. Có thể 

thấy Công ty đã nỗ lực trong việc tìm kiếm và phát triển 

nguồn hàng trong nước để đa dạng hóa thị trường cũng 

như ổn định việc làm cho người lao động trong điều 

kiện thị trường dệt may đứt gãy như hiện nay.

Đối với hình thức gia công, khách hàng chủ lực vẫn là 

E3, chiếm 11% số lượng sán xuất toàn công ty. Đặc 

biệt, đối với khách hàng Eunina và Ceros, trong năm 

2023 công ty đang sản xuất cả hai hình thức FOB và gia 

công. Tuy nhiên, Công ty đang hướng đến chuyển toàn 

bộ sang loại hình FOB đầu năm 2024.
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CẢI TIẾN THAO TÁC

Kết quả đạt được: Tổng năm 2023 cải tiến thao tác 

262 công nhân, Eff trước cải tiến trung bình đạt 47%, 

sau cải tiến đạt 72%. Để đạt được kết quả này Bộ 

phận IE và Phòng nhân sự đã thực hiện các giải pháp: 

• Công tác tuyển dụng: Chú trọng chất lượng công 

nhân đầu vào, ưu tiên tuyển công nhân có tay 

nghề.

• Công tác đào tạo, cải tiến: Đánh giá và phân bổ 

công đoạn phù hợp với tay nghề, kỹ năng công 

nhân; hướng dẫn thao tác chuẩn; sắp xếp vị trí 

làm việc khoa học, xây dựng kế hoạch, giao định 

mức và kiểm soát định mức theo kế hoạch hàng 

ngày, tuần, tháng giúp công nhân đạt năng suất 

kế hoạch.

NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

CẢI TIẾN KỸ THUẬT

Trong năm có 40 đề xuất cải tiến đã áp dụng vào sản 

xuất, giúp tăng năng suất công đoạn và giảm chi phí 

lương sản phẩm trong quy trình và còn 02 đề xuất chưa 

áp dụng. Tất cả các mã hàng có công đoạn mới và chất 

liệu vải mới được nghiên cứu, thử nghiệm ở giai đoạn 

may mẫu và ứng dụng vào sản xuất đại trà. 

Kết quả đạt được: giảm thời gian nghiên cứu, thử ng-

hiệm tại chuyền may, không có trường hợp lên chuyền bị 

sự cố kỹ thuật phải ngưng chuyền, chuyền đạt năng suất 

theo kế hoạch.

Trước tình hình khó khăn chung của ngành may mặc và nắm bắt cơ hội trong hồi phục sản xuất, Công ty đã chủ 

động thực hiện đồng thời nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và duy trì thu nhập cho người lao động, 

cụ thể:

• Tận dụng mối quan hệ lâu năm với những khách hàng truyền thống để thương lượng các đơn hàng sản xuất.

• Tích cực trong công tác phát triển mẫu để tạo lợi thế trong việc nhận đơn hàng.

• Giảm giá bán để tạo sự cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành.

• Phát triển hàng nội địa để đa dạng hóa thị trường.

Đây là sự cố gắng và nỗ lực rất lớn của Ban điều hành, đội ngũ quản lý và toàn thể người lao động trong Công ty. 
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TÌNH HÌNH TÀI SẢN
ĐVT: Triệu đồng

Doanh thu thuần
Năm 2022 Năm 2023

TH 2023/ TH 2022
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 802.131 73,93% 762.015 75,32% 95%

Tài sản dài hạn 282.835 26,07% 249.694 24,68% 88,28%

Tổng tài sản 1.084.966 100% 1.011.708 100% 93,25%

Trải qua một năm 2023 đầy khó khăn và biến động, Tổng 
tài sản của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương được 
ghi nhận khi kết thúc năm 2023 là 1.011.708 triệu đồng, 
giám 6,75%, tương đương giảm 73.258 triệu đồng so với 
năm 2022. Nguyên nhân là do trong năm Công ty đã sử 
dụng khoản tiền gửi để trả bớt các khoản vay tài chính 
ngắn hạn và dài hạn nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất. 
Do đó Tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty 
đã giảm đáng kể với 58,40% tương đương giảm 97.693 
triệu đồng. Bên cạnh đó, trong năm các loại máy móc 
thiết bị thuộc tài sản dài hạn của Công ty cũng được 
khấu hao, giá trị hao mòn lũy kế tăng thêm 22.730 triệu 
đồng, đóng góp vào việc giảm của Tổng tài sản. 

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc 133.619 63.428 47,47%

Máy móc thiết bị 309.113 101.035 32,69%

Phương tiện vận tải truyền dẫn 47.744 24.531 51,38%

Thiết bị, dụng cụ quản lý 12.282 351 2,86%

TSCĐ khác 9.776 5.400 55,24%

Tổng cộng 512.535 194.745 38,00%

ĐVT: Triệu đồng

Cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn của Công ty nhìn 
chung không có sự chuyển dịch. Tài sản ngắn hạn chiếm 
75,32% tỷ trọng Tổng tài sản bao gồm các loại tài sản 
lưu động như hàng tồn kho, thành phẩm, bán thành 
phẩm, nguyên liệu gia công, …. 

Đối với tài sản dài hạn, kết thúc năm tài sản dài hạn 
chiếm 24,68% tỷ trọng tổng tài sản của Công ty, trong đó 
bao gồm các loại tài sản cố định như Nhà cửa, máy móc 
thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, … Công ty đã ghi 
nhận giá trị hao mòn lũy kế của các loại tài sản theo như 
bảng trên, và tiến hành thanh lý, thay mới một số thiết 
bị cũ để tối ưu hóa quy trình sản xuất khi thị trường sôi 
động trở lại vào năm sau.

Kết thúc năm 2023, Tổng nợ phải trả của Công ty 
ghi nhận là 464.814 triệu đồng, giảm 16,65% tương 
đương giảm 92.835 triệu đồng. Các Khoản nợ ngắn 
hạn của Công ty chiếm tỷ trọng 79,89% Tổng nợ phải 
trả, giảm 14,39% tương đương giảm 62.396 triệu 
đồng so với năm 2022. Trong đó, Vay ngắn hạn giảm 
17,10% tương đương giảm 27.606 triệu đồng; Phải 
trả cho người bán giảm 7,23%, tương đương giảm 
10.241 triệu đồng; Thuế và các khoản phải nộp cho 

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Doanh thu thuần
Năm 2022 Năm 2023

TH 2023/ TH 2022
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn 433.741 77,78% 371.345 79,89% 85,61%

Nợ dài hạn 123.908 22,22% 93.469 20,11% 75,43%

Tổng nợ phải trả 557.649 100% 464.814 100,00% 83,35%

ĐVT: Triệu đồng

nhà nước giảm 62,62% tương đương 28.804 triệu đồng. 
Về Nợ dài hạn, Nợ dài hạn của Công ty giảm 24,57% 
tương đương giảm 30.439 triệu đồng, trong đó vay và 
Nợ dài hạn giảm 32,25% tương đương giảm 34.000 
triệu đồng. Có thể thấy trong năm, Công ty đã tập trung 
vào việc trả bớt các khoản vay tài chính để phòng ngừa 
rủi ro lãi suất,  nâng cao hiệu quả kinh doanh và sản 
xuất trong bối cảnh thị trường ngành dệt may còn ảm 
đạm và tiêu thụ giảm. 

433.741

371.345

123.908
93.469

2022 2023
Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

802.131
762.015

282.835 249.694

2022 2023

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Tài sản
Nợ phải trả
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Nhận thức được tầm quan trọng về cơ cấu tổ chức, 

bộ máy quản lý, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng 

của yếu tố này, nhất là trong giai đoạn khó khăn vừa 

qua. Công ty tiến hành các cuộc kiểm tra, đánh giá hiệu 

quả hoạt động chung của toàn doanh nghiệp và cụ thể 

từng vị trí, phòng ban. Từ đó, doanh nghiệp thực hiện 

tái cơ cấu, phân chia nhiệm vụ phù hợp cho các bộ 

phận nhằm tối ưu hóa nguồn lực, cải thiện hiệu suất 

làm việc. Ngoài ra, BDG rà soát lại các quy chế, quy 

trình làm việc để bổ sung thêm các thủ tục cần thiết 

cho việc nâng cao chất lượng vận hành. Công ty cũng 

chú trọng vào quản lý nguồn nhân lực, đưa ra các chính 

sách đào tạo tiêu chuẩn giúp nâng cao chuyên môn, 

nghiệp vụ và ý thức, trách nhiệm cho công nhân viên. 

Mục tiêu được ngành dệt may đặt ra trong năm 2024 

là xuất khẩu 44 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2023. Tuy 

nhiên, để thực hiện mục tiêu này, từ nay tới năm 2030, 

ngành dệt may sẽ chuyển dần từ trọng tâm phát triển 

nhanh sang trọng tâm phát triển bền vững, kinh doanh 

tuần hoàn. 

Năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường địa 

chính trị - kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục 

tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng 

kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, ngành dệt may sẽ 

phải tiếp tục đối mặt những vấn đề như: Đơn hàng xuất 

khẩu còn giảm, dù đang bớt đi; chuỗi cung ứng còn rủi 

ro, chi phí đầu vào còn cao; rủi ro nghĩa vụ trả nợ còn 

cao; rủi ro lãi suất, tỷ giá giảm; xu hướng chuyển đổi 

số; xu hướng xanh hóa, kinh doanh tuần hoàn diễn ra 

nhanh,… Để chuẩn bị cho giai đoạn thị trường phục hồi, 

các doanh nghiệp cũng cần nỗ lực cắt giảm chi phí sản 

xuất, giữ chân lực lượng lao động. Việc này không chỉ 

chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi 

đơn hàng mà còn để khẳng định tính ổn định của nền 

sản xuất trong nước như một yếu tố cạnh tranh với các 

quốc gia khác.

Bên cạnh đó, ngành may mặc thời gian tới cũng cần 

giải quyết các vấn đề về: cơ cấu lại hoạt động; kiểm 

soát rủi ro dòng tiền, rủi ro lãi suất, tỷ giá...; chủ động 

tìm hiểu, tiếp cận các chương trình, gói hỗ trợ (nhất là 

các gói hỗ trợ tài khóa, thuế - phí, tín dụng...); đa dạng 

hóa nguồn vốn, thị trường, đối tác, nguồn cung; chủ 

động sản xuất xanh, tiêu dùng xanh và kinh doanh tuần 

hoàn; thực thi chiến lược chuyển đổi số (gắn với bài 

toán đầu tư công nghệ, nhân sự số, dữ liệu và kiểm 

soát rủi ro,...).

TÌNH HÌNH CHUNG NGÀNH MAY MẶC
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trong năm 2024, Công ty đối mặt với những thách thức riêng biệt từ các khách hàng như sau:

Khách hàng tại Mỹ: 

Thị trường có thể suy giảm; nhu cầu 

có thể chỉ duy trì như năm 2023. 

Một số khách hàng chưa có kế 

hoạch cụ thể.

Hàng Rock và Missme: 

Số lượng đơn hàng ổn định dự kiến 

trong năm 2024, nhưng chi phí gia 

tăng do công đoạn wash thêm lau 

Javel hai lần, làm giá tăng lên 10-13 

USD/sản phẩm.

Khách hàng Eunina

Không có ước tính cụ thể về đơn 

hàng; công ty phải duy trì đủ số 

lượng cho hai chuyền may trong 

suốt năm để tránh ngừng sản xuất.

Khách hàng Pacsun: 

Yêu cầu cải thiện tốc độ, chất lượng 

và giá cả của hàng mẫu. Nhà máy 

nào đáp ứng tốt nhất sẽ được lựa 

chọn.

Khách hàng Yody: 

Yêu cầu tăng gấp đôi sản lượng so 

với năm trước. Tuy nhiên, có nguy 

cơ cao về các khoản công nợ khó 

đòi nếu thị trường biến động.

Khách hàng E3: 

Yêu cầu tăng 40% sản lượng, dành 

cho 2,5 chuyền may, nhưng lợi 

nhuận thấp do chỉ là hàng gia công.

Bên cạnh đó, Công ty cũng phải 

đối mặt với những khó khăn như: 

chi phí tiếp tục có xu hướng gia 

tăng: tiền lương, tiền ăn trưa, đầu 

tư PCCC… Đặc biệt là thực hiện đề 

án tăng mức đóng bảo hiểm xã hội 

từ đầu năm 2024;  chất lượng hoạt 

động của máy móc thiết bị đã cũ, 

nhà xưởng xuống cấp nhiều; rủi ro 

và khó khăn trong chấp hành pháp 

luật về thuế, pháp luật Hải quan, 

pháp luật PCCC và môi trường… 

do chính sách chưa rõ ràng, thiếu 

tính đồng bộ; thiếu cán bộ lãnh đạo quản lý và các vị trí quản lý hiện nay đều kiêm nhiều nhiệm vụ với khối lượng 

công việc ngày càng gia tăng…

Thách thức mà Công ty phải đối mặt là tình trạng giảm nhân sự do tâm lý người lao động nghỉ việc hàng loạt để 

hưởng BHXH một lần trước khi Luật BHXH sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua vào tháng 5 năm 2024, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2025.
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Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2023 Kế hoạch 2024 % KH 2024/ TH 2023

Vốn điều lệ Triệu đồng 247.999 247.999 100,00%

Tổng sản lượng Chiếc 3.938.334 4.280.156 108,68%

Sơ mi Chiếc 1.486.364 1.530.557 102,97%

Jeans thời trang Chiếc 1.149.665 1.145.506 99,64%

Jeans cơ bản Chiếc 1.302.306 1.604.093 123,17%

Tổng doanh thu Triệu đồng 1.611.505 1.568.452 97,33%

Tổng chi phí Triệu đồng 1.453.075 1.452.333 99,95%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 158.430 116.119 73,29%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 122.561 93.844 76,57%

STT Hạng mục đầu tư
Tổng mức đầu tư  

(tỷ đồng)

1 Máy móc thiết bị 7,43

2 Xe ô tô 7 chỗ 1,35

3 Sửa chữa nhà xưởng 1,98

4 Sửa chữa hệ thống PCCC Kho Thành phẩm + NPL 0,50

5
Sửa chữa nhà xưởng, trang bị thêm hệ thống PCCC cho Xưởng Hoàn tất, 

Khu A cắt chỉ, Kho phụ liệu và Khu may nhãn.
8,64

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 dự kiến như sau:

Kế hoạch đầu tư

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Kiểm soát về chất lượng được xem là nhiệm vụ sống còn của 

Công ty.

Tăng cường công tác phát triển mẫu, phát triển khách hàng mới.

Rút ngắn thời gian sản xuất theo yêu cầu của khách hàng để tăng 

tính cạnh tranh.

Nâng cao chất lượng lập kế hoạch và công tác đánh giá, khen 

thưởng đối với người lao động.

Cải tiến kỹ thuật, cải thiện quy trình và nâng cao tay nghề của 

người lao động.

Kiểm soát tối ưu về chi phí, tài chính và đầu tư.

Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương là ý kiến chấp nhận toàn 

phần, do đó, Ban Tổng Giám đốc không có giải trình gì thêm.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
Dự kiến trong năm 2024, Công ty triển khai các hạng mục đầu tư cụ thể như sau
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG 

 

Công ty đã tích cực triển khai những hành động 

thiết thực hướng tới bảo vệ môi trường, một vấn đề 

cấp thiết trong tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng 

nghiêm trọng. BDG liên tục tìm kiếm những giải 

pháp mới để đạt được các chỉ tiêu về môi trường 

song hành cùng chiến lược kinh doanh. Công ty thể 

hiện sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền trách 

nhiệm với môi trường cho cán bộ nhân viên thông 

qua các buổi hội thảo, các quy định về tiết kiệm 

và sử dụng hiệu quả năng lượng. Nhờ nhận thức 

được vấn đề sớm, Công ty xây dựng được một môi 

trường làm việc xanh, một tập thể có trách nhiệm, ý 

thức cao về giữ gìn vệ sinh môi trường. 

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty chú trọng vào chọn lọc lực lượng lao 

động kỹ càng qua tuyển dụng để đạt được 

chất lượng công việc cao. Các chương trình 

đào tạo kỹ năng được thiết kế riêng biệt, phù 

hợp với từng bộ phận giúp cho công nhân 

thành thạo sử dụng máy móc, nâng cao bậc 

tay nghề và đạt hiệu suất cao trong công 

việc. Công ty cũng tạo động lực, khuyến 

khích toàn thể cán bộ làm việc vượt chỉ tiêu 

thông qua áp dụng các chương trình đãi ngộ 

hấp dẫn, khen thưởng các thành viên đạt 

thành tích cao, đóng góp tích cực trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 
NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI 
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Công ty luôn hoạt động với tư cách là một cá thể của cộng đồng địa 

phương, thực hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp với khu vực lân 

cận giúp cho cộng đồng nơi đây vững mạnh từng ngày. Ngay từ những 

khâu hoạt động sản xuất, Công ty tận dụng tối ưu nguồn nguyên vật 

liệu và đầu tư vào thiết bị máy móc mới để hạn chế lượng lượng rác 

thải ra môi trường, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân khu vực. 

BDG tích cực đóng góp cho các hoạt động xây dựng cộng đồng địa 

phương như quyên góp cho hộ gia đình có người khuyết tật hay trao 

học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh, Công ty đã thể hiện sự quan tâm đến sự 

phát triển chung của toàn cộng đồng, phối hợp với các cơ quan chức 

năng địa phương để đưa xã hội phát triển đồng đều và bền vững.
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01 TRONG 03 
CÔNG TY ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG 

QUẢN TRỊ CÔNG TY  
TỐT NHẤT KHU VỰC 

ASEAN DO TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN ĐÁNH GIÁ

01 TRONG 97 THƯƠNG HIỆU  
TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC VINH DANH THƯƠNG HIỆU 
QUỐC GIA NĂM 2018

THƯƠNG HIỆU

VIETNAM VALUEQUỐC GIATHƯƠNG HIỆU 
CÔNG TY GIÁ TRỊ NHẤT 

VIỆT NAM

03 NĂM LIÊN TIẾP 
CÔNG TY DƯỢC  

DUY NHẤT TRONG 

DO TẠP CHÍ FORBES  
VIỆT NAM BÌNH CHỌN

TOP40 CÔNG TY  
NIÊM YẾT TỐT NHẤT

05 NĂM  
LIÊN TIẾP

DO TẠP CHÍ  
FORBES VIỆT NAM  
BÌNH CHỌN

TOP50

CÔNG TY KINH DOANH  
HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM 50TOP

07 NĂM  
LIÊN TIẾP 

DO BÁO NHỊP CẦU ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

BÁO CÁO  
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

TỐT NHẤT

5TOP

03 NĂM  
LIÊN TIẾP 

LARGECAP  
NỘI DUNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TỐT NHẤT

5TOP
LARGECAP  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
TỐT NHẤT

10TOP

11 NĂM 
 LIÊN TIẾP 

CÔNG TY DƯỢC UY TÍN NĂM 2018 10TOP
ĐỨNG ĐẦU 

DO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT) 
PHỐI HỢP CÙNG BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMNET THỰC HIỆN

23 NĂM LIÊN TIẾP 

DANH HIỆU  
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 

DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NĂM 2018

GRI 

102

15

TỔNG QUAN VỀ DHG PHARMA  |  TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  |  KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG  |  GẮN KẾT MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

14

DHG PHARMA - BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 
của Công ty

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 
Tổng Giám đốc công ty

• Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY4



 

Nhân Sự

Đánh giá cao sự đóng góp 

của ban điều hành và nhân 

viên, công ty đã thực hiện 

nhiều chính sách nhân sự 

tích cực, như đào tạo và 

phát triển kỹ năng, để đảm 

bảo nguồn nhân lực chất 

lượng cao.

Đầu tư và Phát triển

HĐQT ghi nhận những đầu tư đáng kể 

vào hệ thống chữa cháy, an toàn lao 

động, và các dự án phát triển khác. 

Công ty cũng đã tăng cường đầu tư vào 

công nghệ và máy móc để nâng cao 

năng suất và giảm thiểu chi phí.

Tình hình Sản xuất Kinh doanh

Công ty đã gặp nhiều khó khăn do 

sự sụt giảm của thị trường xuất khẩu 

dệt may, đặc biệt là tại các thị trường 

chính như Mỹ và EU. Tuy nhiên, thông 

qua chính sách lao động phù hợp và 

chiến lược kinh doanh linh hoạt, công 

ty đã duy trì được doanh thu ở mức an 

toàn. Sản lượng và doanh thu cụ thể 

phản ánh sự nỗ lực trong việc thích 

ứng với thị trường khó khăn.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp điều hành hoạt động hiệu quả và tối ưu nhất để đưa Công 

ty vượt qua một năm 2023 đầy khó khăn và thách thức. Tuy kết quả kinh doanh suy yếu nhưng hoàn toàn phù 

hợp với điều kiện kinh tế chung, tình hình tài chính được duy trì ổn định xuyên suốt năm. Công ty tiếp tục duy 

trì và nâng cao hệ thống quản lý đạt chuẩn ISO 9001, đảm bảo chất lượng từ nguyên phụ liệu đầu vào cho đến 

sản phẩm đầu ra. Các hoạt động đều được quản lý chặt chẽ nhằm tuân thủ đúng các Luật liên quan và các tiêu 

chuẩn SA 8000 về trách nhiệm đối với trách nhiệm xã hội.   

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

01

02

03 Ban lãnh đạo luôn tạo động lực và phát triển kỹ năng 

cho nhân viên để họ có thể đóng góp tốt nhất vào 

sự thành công chung của công ty. Chiến lược kinh 

doanh cải tiến và đổi mới để đảm bảo sự phát triển 

bền vững và lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh.

Quản trị

Công ty là xây dựng và duy 

trì cơ cấu tổ chức hiệu quả, 

trong đó phải đảm bảo rằng 

mọi quyết định và hành 

động đều phù hợp với mục 

tiêu và chiến lược tổng thể. 

Môi Trường 

BDG cam kết với trách nhiệm môi trường bằng cách 

áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu lãng phí 

và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Công ty đã đầu 

tư vào các hệ thống năng lượng tái tạo để giảm 

phụ thuộc vào năng lượng 

truyền thống và giảm lượng 

khí thải carbon.

Xã Hội

Công ty chú trọng cải thiện điều 

kiện làm việc cho người lao động, 

đảm bảo an toàn lao động và 

phát triển các chính sách phúc 

lợi. Các chương trình đào tạo 

nhằm nâng cao kỹ năng và năng 

lực cho 

người lao 

động cũng 

được triển 

khai mạnh mẽ. 

BDG tích cực hỗ trợ cộng đồng 

địa phương thông qua các 

chương trình giáo dục, y tế và 

phát triển kinh tế. Công ty cũng 

thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng 

bền vững.
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ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đánh giá cao sự lãnh đạo và quản lý của Ban Tổng 

Giám đốc trong năm 2023. Trong một năm đầy thách thức, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện được tầm nhìn 

chiến lược và khả năng quản lý linh hoạt để thích ứng với sự biến động của thị trường.

KẾT QUẢ KINH DOANH

TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các bước tiến quan trọng 

trong việc nâng cao trách nhiệm môi trường và xã hội 

của công ty. Các chương trình như chuyển đổi sang năng 

lượng sạch, cải thiện điều kiện làm việc và hỗ trợ cộng 

đồng địa phương cho thấy cam kết mạnh mẽ với phát triển 

bền vững.

Ban Tổng Giám đốc đã chứng minh được tầm 

nhìn xa trong việc đầu tư vào công nghệ, máy 

móc mới nhằm nâng cao năng suất và giảm 

thiểu chi phí. Các dự án đầu tư đã được thực hiện 

một cách có hiệu quả, đặc biệt là việc cải thiện 

hệ thống chữa cháy và an toàn lao động, góp 

phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã phát triển và triển khai các chính 

sách nhân sự tiên tiến, nhấn mạnh vào việc đào tạo và 

phát triển kỹ năng cho người lao động. Việc chú trọng đến 

môi trường làm việc, sức khỏe và phúc lợi của nhân viên là 

điểm sáng trong hoạt động quản lý nhân sự, phản ánh sự 

quan tâm đến nguồn lực con người của công ty.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận đã giảm so với năm 2022 

do ảnh hưởng từ sự suy giảm của thị trường xuất khẩu 

dệt may, Ban Tổng Giám đốc vẫn duy trì được sự ổn định 

và thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu tác động, bao 

gồm việc tăng cường đa dạng hóa thị trường và cải thiện 

hiệu suất hoạt động. Hội đồng quản trị đánh giá cao những 

nỗ lực này và coi đây là thành công quan trọng trong bối 

cảnh khó khăn.

 
 

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN SẢN 
PHẨM CHỦ LỰC

HĐQT định hướng tiếp tục tập trung vào việc phát 

triển chuyên sâu hai mặt hàng chủ đạo là sơ mi, jeans 

thời trang và jeans cơ bản. Mục tiêu là tìm kiếm các 

thị trường mới và đa dạng hóa tệp khách hàng, nâng 

cao chất lượng sản phẩm và tăng cường sức cạnh 

tranh.

CẢI THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

HĐQT nhấn mạnh vào việc đào tạo và huấn luyện 

chuyên sâu cho công nhân để nâng cao tay nghề và 

sử dụng thành thạo đa dạng các loại máy móc. Việc 

hoàn thiện cơ cấu tổ chức và công tác nhân sự tại 

Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và Công ty Cổ 

phần Phát triển Thời trang là ưu tiên hàng đầu.

Công ty dự định đầu tư vào công nghệ và máy móc 

mới để nâng cao năng suất và giảm thiểu chi phí. Áp 

dụng Lean Manufacturing và các phương pháp quản 

lý chất lượng để giảm lãng phí và cải thiện hiệu suất là 

một phần của chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Công ty sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ 
trợ giáo dục, y tế và phát triển kinh tế cho cộng đồng 
xung quanh khu vực hoạt động của công ty.

BỀN VỮNG VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

QUẢN LÝ RỦI RO CHUỖI CUNG ỨNG

MỞ RỘNG VÀ ĐA DẠNG HÓA THỊ 
TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Một mục tiêu quan trọng khác là tìm kiếm và khai 

thác các thị trường mới với tiềm năng tăng trưởng, 

như châu Phi và các quốc gia đang phát triển khác, để 

mở rộng mạng lưới phân phối và tăng cường hợp tác 

với các đối tác quốc tế.

Đa dạng hóa nguồn cung để giảm thiểu rủi ro từ nhà 

cung cấp và tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên 

liệu đầu vào cũng như quy trình sản xuất để đảm bảo 

chất lượng sản phẩm.

HĐQT khẳng định cam kết đầu tư vào sản xuất sạch 
và bền vững để giảm thiểu ảnh hưởng môi trường và 
thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.

HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
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01 TRONG 03 
CÔNG TY ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG 

QUẢN TRỊ CÔNG TY  
TỐT NHẤT KHU VỰC 

ASEAN DO TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN ĐÁNH GIÁ

01 TRONG 97 THƯƠNG HIỆU  
TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC VINH DANH THƯƠNG HIỆU 
QUỐC GIA NĂM 2018

THƯƠNG HIỆU

VIETNAM VALUEQUỐC GIATHƯƠNG HIỆU 
CÔNG TY GIÁ TRỊ NHẤT 

VIỆT NAM

03 NĂM LIÊN TIẾP 
CÔNG TY DƯỢC  

DUY NHẤT TRONG 

DO TẠP CHÍ FORBES  
VIỆT NAM BÌNH CHỌN

TOP40 CÔNG TY  
NIÊM YẾT TỐT NHẤT

05 NĂM  
LIÊN TIẾP

DO TẠP CHÍ  
FORBES VIỆT NAM  
BÌNH CHỌN

TOP50

CÔNG TY KINH DOANH  
HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM 50TOP

07 NĂM  
LIÊN TIẾP 

DO BÁO NHỊP CẦU ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

BÁO CÁO  
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

TỐT NHẤT

5TOP

03 NĂM  
LIÊN TIẾP 

LARGECAP  
NỘI DUNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TỐT NHẤT

5TOP
LARGECAP  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
TỐT NHẤT

10TOP

11 NĂM 
 LIÊN TIẾP 

CÔNG TY DƯỢC UY TÍN NĂM 2018 10TOP
ĐỨNG ĐẦU 

DO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT) 
PHỐI HỢP CÙNG BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMNET THỰC HIỆN

23 NĂM LIÊN TIẾP 

DANH HIỆU  
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 

DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NĂM 2018

GRI 

102

15

TỔNG QUAN VỀ DHG PHARMA  |  TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  |  KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG  |  GẮN KẾT MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

14

DHG PHARMA - BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018

• Hội đồng quản trị 

• Ban kiểm soát

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi 
ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 
đốc và Ban Kiểm soát

QUẢN TRỊ CÔNG TY5



STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Nguyễn An Định Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 Bà Phạm Thị Vượng Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

3 Ông Nguyễn Hồng Anh Thành viên Hội đồng quản trị

4 Ông Phan Thành Đức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

5 Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

6 Ông Nguyễn Vĩnh Bảo Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

7 Ông Nguyễn Xuân Quân Thành viên Hội đồng quản trị

Tính tại ngày 01/01/2024

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông  NGUYỄN 
AN ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do công ty phát hành:

• Đại diện Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty 

Cổ phần: 11.831.418 cổ phần, chiếm 47,71% vốn điều lệ

• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

• Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade

• Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé

• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào

• Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam

• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân 

Thành

• Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu 

Bình Dương – Công ty Cổ phần

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

• Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương – 

Công ty Cổ phần

Bà  PHẠM THỊ 
VƯỢNG

Phó Chủ tịch HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết công ty phát hành:

• Đại diện Công ty TNHH TM Việt Vương – Công ty Cổ phần: 9.677.580 cổ 

phần, chiếm 39,02% vốn điều lệ

• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

• Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Việt Vương

• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

• Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Việt Vương

Ông  NGUYỄN 
HỒNG ANH

Thành viên HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do công ty phát hành:

• Đại diện: 0 cổ phần

• Sở hữu cá nhân: 15.896 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ

Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang

• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp 

Thuận An
Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

• Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang

Ông  PHAN 
THÀNH ĐỨC

Thành viên HĐQT 
kiêm TGĐ

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do công ty phát hành:

• Đại diện: 0 cổ phần

• Sở hữu cá nhân: 15.410 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ

Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Protrade Laundry

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

• Không có
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THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023: 

Bà  NGUYỄN THỊ 
TRÚC THANH

Thành viên HĐQT 
kiêm Phó TGĐ

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do công ty phát hành:

• Đại diện: 0 cổ phần

• Sở hữu cá nhân: 19.547 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ

Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Protrade Laundry

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

• Không có

Ông  NGUYỄN 
VĨNH BẢO

Thành viên HĐQT 
độc lập

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do công ty phát hành:

• Đại diện: 0 cổ phần

• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

• Không có

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

• Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại Việt Vương

Ông  NGUYỄN 
XUÂN QUÂN

Thành viên HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do công ty phát hành:

• Đại diện: 0 cổ phần

• Sở hữu cá nhân: 18.523 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ

Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Protrade Laundry

• Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang (kể từ 01/01/2024)

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

• Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang (đến hết 

31/12/2023)

Không có

Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đã thành lập bốn tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày 
11/08/2022 và bổ nhiệm các Trưởng tiểu ban như sau:

• Tiểu ban Chiến lược phát triển - Trưởng tiểu ban: Bà Phạm Thị Vượng

• Tiểu ban Nhân sự Tiền lương - Trưởng tiểu ban: Ông Nguyễn An Định

• Tiểu ban Kiểm soát nội bộ - Trưởng tiểu ban: Ông Nguyễn An Định

Để thực hiện chủ trương di dời công ty vào năm 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông 
qua ngày 26/04/2023, trong năm Hội đồng quản trị đã thành lập tiểu ban di dời - Trưởng tiểu ban là Ông Nguyễn 
An Định.

Thời hạn bổ nhiệm các Trưởng tiểu ban và các thành viên của tiểu ban theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2020 
– 2025

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám 

sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong 

việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 

trị thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban Giám 

đốc tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng 

quản trị, qua báo cáo định kỳ hàng tháng, qua trao đổi 

bằng nhiều hình thức khác nhau về tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tính 

hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời. Các Nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc 

phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo 

quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã có đề nghị Ban Điều hành Công ty 

nhanh chóng triển khai việc phân công nhiệm vụ cho 

từng thành viên Ban Điều hành và xây dựng các chế 

độ chính sách có liên quan trình Hội đồng quản trị xem 

xét, lưu ý việc đảm bảo được thu nhập để cán bộ yên 

tâm công tác.

Hội đồng quản trị cũng đã giám sát việc thực hiện 

công bố thông tin theo đúng quy định, bảo đảm cung 

cấp đầy đủ các thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến 

lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hoặc các thông tin có 

ảnh hưởng đến giá chứng khoán của Công ty. Trang 

web của công ty có chuyên mục riêng về Quan hệ cổ 

đông và đăng tải đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư dễ 

dàng tìm kiếm và tiếp cận thông tin. 

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt 

động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ của mình một cách cẩn trọng, minh bạch đảm bảo 

lợi ích cho công ty và cổ đông.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham dự 

họp

1 Ông Nguyễn An Định Chủ tịch Hội đồng quản trị 04/04 100%

2 Bà Phạm Thị Vượng Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 04/04 100%

3 Ông Nguyễn Hồng Anh Thành viên Hội đồng quản trị 04/04 100%

4 Ông Phan Thành Đức
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 
Tổng Giám đốc

04/04 100%

5 Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 
Phó Tổng Giám đốc

04/04 100%

6 Ông Nguyễn Vĩnh Bảo Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 04/04 100%

7 Ông Nguyễn Xuân Quân Thành viên Hội đồng quản trị 04/04 100%

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÁC CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp, trong đó có 3 phiên họp trực tiếp và 1 phiên họp được tiến hành lấy ý 

kiến bằng văn bản. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

Số Nghị 
quyết

Ngày Nội dung

01/NQ-HĐQT

(lấy ý kiến 

Hội đồng 

quản trị bằng 

văn bản)

06/03/2023

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

• Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2023.

• Địa điểm họp: Sân Golf Sông Bé số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, TP. 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

• Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 29/03/2023.

02/NQ-HĐQT 29/03/2023

Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

• Báo cáo tài chính năm riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;

• Báo cáo tình hình quản trị năm 2022;

• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

• Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành;

• Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ 

tức và chi trả thù lao năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, 

thù lao năm 2023;

• Tờ trình của HĐQT về thay đổi vốn điều lệ, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội 

dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi nội dung Điều lệ;

• Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

• Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;

• Tờ trình của HĐQT về chủ trương di dời công ty;

• Tờ trình của HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS và bầu cử bổ 

sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

• Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm 

toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023;

• Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông (nếu có).

03/NQ-HĐQT 08/08/2023
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ 

đông hiện hữu.

03/NQ-HĐQT 08/08/2023
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền cho 
cổ đông hiện hữu.
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số Nghị quyết Ngày Nội dung

05/NQ-HĐQT 15/09/2023
Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hồ sơ gửi tiết kiệm và phụ lục hợp đồng bán 

hàng.

06/NQ-HĐQT 15/09/2023
Quyết định đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang từ các 

cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang.

07/NQ-HĐQT 15/09/2023 Thành lập Tiểu ban di dời Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương.

08/NQ-HĐQT 15/09/2023

Phương hướng đào tạo nhân sự cho tương lai: Thống nhất giao Ông Nguyễn An 

Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền tuyển dụng, đề cử nhân sự giao Công 

ty Cổ phần May Mặc Bình Dương và các đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần 

May Mặc Bình Dương đào tạo đội ngũ lao động kế thừa.

09/NQ-HĐQT 15/09/2023

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và người đại diện vốn tại Công ty Cổ 

phần Phát triển Thời trang của ông Phan Thành Đức. Thống nhất ông Phan Thành 

Đức vẫn tiếp tục nhiệm vụ tại các vị trí trên đến hết ngày 31/12/2023.

10/NQ-HĐQT 15/09/2023
Kế hoạch đầu tư năm 2023 (bổ sung lần 1) theo Tờ trình số 09/TTr-CTY ngày 

05/09/2023.

11/NQ-HĐQT 29/12/2023 Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

12/NQ-HĐQT 29/12/2023 Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

13/NQ-HĐQT 29/12/2023
Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình 

Dương.

14/NQ-HĐQT 29/12/2023 Thưởng lương tháng 13 năm 2023 cho người lao động

15/NQ-HĐQT 29/12/2023

Thông qua một số hoạt động đầu tư gửi tiết kiệm và ủy quyền cho Tổng Giám đốc 

quyết định giá bán, ký kết hợp đồng và các phụ lục hợp đồng bán hàng với khách 

hàng.

16/NQ-HĐQT 29/12/2023
Miễn nhiệm chức danh Người thực hiện công bố thông tin kiêm Người phụ trách 

quản trị công ty đối với bà Nguyễn Minh Thùy.

17/NQ-HĐQT 29/12/2023
Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chức danh Thư ký Hội đồng quản trị đối với 

bà Đoàn Thị Kim Ngân.

Số Nghị 
quyết

Ngày Nội dung

18/NQ-HĐQT 29/12/2023

Đề cử ông Nguyễn Xuân Quân là Người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ 

phần May mặc Bình Dương chiếm 76,08% tổng số cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát 

triển Thời Trang. Đồng thời, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty 

Cổ phần Phát triển Thời Trang với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

19/NQ-HĐQT 29/12/2023
Đề cử bà Đoàn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng 

tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang.

20/NQ-HĐQT 29/12/2023 Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thủy là Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

21/NQ-HĐQT 29/12/2023
Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quân là Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần 

May mặc Bình Dương.

22/NQ-HĐQT 29/12/2023
Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Thùy là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần May mặc Bình 

Dương.

23/NQ-HĐQT 29/12/2023
Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thủy là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người thực 

hiện công bố thông tin.

24/NQ-HĐQT 29/12/2023
Thông qua tạm ứng 90% Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2023 là 1% lợi nhuận sau 

thuế (theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng và dự kiến cả năm 2023)

25/NQ-HĐQT 29/12/2023
Thông qua chủ trương sửa chữa nhà xưởng, trang bị thêm hệ thống PCCC cho Xưởng 

Hoàn tất, Khu A cắt chỉ, Kho phụ liệu và Khu may nhãn.

26/NQ-HĐQT 29/12/2023 Kiện toàn Tiểu ban Di dời Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.
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HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐỘC LẬP 

Công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập (ông Nguyễn Vĩnh Bảo). Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

thực hiện vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc một cách khách quan, đảm bảo tránh 

xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; góp ý định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị. 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động kinh doanh và quản trị 

doanh nghiệp của Công ty.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRONG HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đã thành lập ba tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày 

11/08/2022 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2020 – 2025. Trong năm các tiểu ban chưa có hoạt động nổi 

bật nên không đề cập thêm.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT Họ và tên Chứng chỉ

1 Nguyễn An Định Chứng chỉ quản trị Công ty  

2 Nguyễn Hồng Anh Chứng chỉ quản trị Công ty

3 Phan Thành Đức Chứng chỉ quản trị Công ty

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ

1 Lê Trọng Nghĩa Trưởng Ban kiểm soát

2 Hứa Tuấn Cường Thành viên Ban kiểm soát

3 Nguyễn Thị Kim Phượng Thành viên Ban kiểm soát

Tính tại ngày 01/01/2024

Ông  LÊ TRỌNG 
NGHĨA

Trưởng BKS

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do công ty phát hành:

• Đại diện: 0 cổ phần

• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân 

Thành

• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Vượng

• Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé

• Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade

• Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu 

Bình Dương - CTCP

• Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH YCH-Protrade

• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt 

Lào
• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thuận 

An

• Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú

Chức danh thành viên Ban kiểm soát tại các công ty khác:

• Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Hạnh phúc

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

• Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Thành

• Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương 

– CTCP
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THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Ông  HỨA TUẤN 
CƯỜNG

Thành viên BKS

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do công ty phát hành:

• Đại diện: 0 cổ phần

• Sở hữu cá nhân: 2.420 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ

Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

• Không có

Chức danh thành viên Ban kiểm soát tại các công ty khác:

• Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SaigonBank 
Berjaya (SBBS)

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

• Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Quận 7

Bà  NGUYỄN THỊ 
KIM PHƯỢNG

Thành viên BKS

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết do công ty phát hành:

• Đại diện: 0 cổ phần

• Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Thuận An

Chức danh thành viên Ban kiểm soát tại các công ty khác:

• Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade

• Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào

• Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hưng Vượng

Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:

• Kế toán trưởng Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương- CTCP

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Nguyễn Mai Khánh Trình Thành viên BKS 20/06/2020 26/04/2023

2 Bà Nguyễn Thị Kim Phượng Thành viên Ban kiểm soát 26/04/2023 -

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng 

quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông thực hiện đúng theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các 

quy định của pháp luật.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được thông báo 

đến các thành viên của BKS để tham dự cuộc họp. Ban 

kiểm soát (BKS) đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của 

Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình thực tế của Công ty 

và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 

trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt tại 

Đại hội đồng cổ đông.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ 

cùng với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong hoạt 

động. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban 

Giám đốc và Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến. 

Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành 

được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban Kiểm soát và Ban 

Giám đốc. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, 

ban, cán bộ quản lý Công ty đã tạo điều kiện làm việc và 

cung cấp đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm 

tra giám sát của Ban Kiểm soát.

CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ tham dự 

họp
Tỷ lệ biểu 

quyết
Lý do không tham dự 

họp

1 Ông Lê Trọng Nghĩa 2/2 100% 100%  

2 Ông Hứa Tuấn Cường 2/2 100% 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Kim Phượng 1/2 50% 50%
Bổ nhiệm ngày 

26/04/2023

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Thảo luận và xem xét kết quả làm việc của Ban kiểm soát theo chương trình làm việc của BKS:

• Hồ sơ tổ chức, biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2024

• Hoạt động của HĐQT

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023

• Chi phí tiền lương, thưởng Ban điều hành

• Các vấn đề còn tồn đọng khác bao gồm: kê khai hải quan, thuế; hoạt động chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám 

đốc đối với người đại diện vốn; hoạt động ủy quyền quyết định vấn đề lương, thưởng của BĐH

• Tình hình tài chính

• Tình hình mua sắm tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản

• Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

• Nhận xét chung và kiến nghị.
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LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT Họ và tên Chức danh Thù  lao Lương Thưởng

1 Ông NGUYỄN AN ĐỊNH Chủ tịch HĐQT 1.211.179.000 - -

2 Bà PHẠM THỊ VƯỢNG Phó chủ tịch HĐQT 908.385.000 - -

3 Ông NGUYỄN HỒNG ANH Thành viên HĐQT 605.590.000 - -

4 Ông PHAN THÀNH ĐỨC Thành viên HĐQT 605.590.000 1.490.137.310 1.051.367.146

5
Bà NGUYỄN THỊ TRÚC 

THANH
Thành viên HĐQT 605.590.000 1.357.333.463 945.329.384

6 Ông NGUYỄN VĨNH BẢO Thành viên HĐQT 605.590.000 - -

7
Ông NGUYỄN XUÂN 

QUÂN
Thành viên HĐQT 605.590.000 - -

8 Ông LÊ TRỌNG NGHĨA Trưởng BKS 505.443.000 - -

9 Ông HỨA TUẤN CƯỜNG

Trưởng BKS 168.481.000 - -

Thành viên BKS 336.962.000 - -

10 Bà HUỲNH THỊ MỸ HẠNH Thành viên BKS 112.321.000 - -

11
Ông NGUYỄN MAI KHÁNH 

TRÌNH
Thành viên BKS 262.082.000 - -

12 Bà ĐOÀN THỊ KIM NGÂN Thư ký 393.626.385 606.000.156 430.592.960

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

Người thực hiện 

giao dịch

Quan hệ với người 

nội bộ

Số CP sở hữu đầu kỳ Số CP sở hữu cuối kỳ 
Lý do tăng, giảm

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

Ông Phan Thành 

Đức

Thành viên Hội đồng 

quản trị kiêm Tổng 

giám đốc

136.210 0,55% 15.410 0,06%

Giảm do bán cổ 

phần do nhu cầu 

tài chính cá nhân: 

120.800 cổ phiếu

ĐVT: Triệu đồng
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HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan 
của người nội bộ.

Tên tổ chức/cá 
nhân

Mối quan hệ 
với công ty

Số Giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 
chính / Địa chỉ 

liên hệ

Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch 
(VNĐ)

Công ty Cổ phần 

Phát triển Thời 

Trang.

Công ty con

ĐKKD số:  

3702554519 

cấp ngày 

18/04/2017, 

thay đổi 

lần 6 ngày 

03/07/2023 tại: 

sở KH&ĐT Bình 

Dương

Lô số 20-8, 

đường 8B, 

KCN Quốc tế 

Protrade, Xã An 

Tây, Thị xã Bến 

Cát, Tỉnh Bình 

Dương

(1) Trong năm 2023, công ty góp vốn đầu tư: 

22.000.000.000 đồng theo Nghị quyết HĐQT 

số 11A/NQ-HĐQT ngày 05/08/2022.

(2) Đầu tư mua 1.699.000 cổ phần, tương 

đương 16.990.000.000 đồng từ các cổ đông 

của Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang 

theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 

15/09/2023. Tổng số cổ phần sở hữu tại 

Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang đến 

thời điểm lập báo cáo là 17.499.000 cổ phần, 

chiếm 76,08%.

(3) Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ năm 

2023 (chưa bao gồm VAT): 171.799.774.265 

đồng theo Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT 

ngày 30/12/2022.

Tổng công ty Sản 

xuất – Xuất nhập 

khẩu Bình Dương 

– CTCP.

Cổ đông lớn

ĐKKD số:  

3700148166 

cấp ngày 

15/01/2010, tại: 

sở KH&ĐT Bình 

Dương

Địa chỉ: A128 

KP Đông Tư, 

Phường Lái 

Thiêu, TP. Thuận 

An, Tỉnh Bình 

Dương

Chi trả cổ tức năm 2022: 35.494.254.000 

đồng

Công ty TNHH 

Thương mại Việt 

Vương.

Cổ đông 

lớn

ĐKKD số:  

0301737478 

cấp ngày 

07/12/1994, 

tại: sở 

KH&ĐT Bình 

Dương

Khu C Ngã Tư 

Ga, Phường 

Thạnh Xuân, 

Quận 12, Tp.Hồ 

Chí Minh

Chi trả cổ tức năm 2022: 21.780.000.000 

đồng

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 
nắm quyền kiểm soát: Không có

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH 
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định Pháp luật và quy định nội 
bộ về quản trị công ty. Công ty luôn xem xét các thông lệ tốt về quản trị công ty để đáp ứng sao cho phù hợp 
với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất. Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, 
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ban hành, điều chỉnh 
theo quy định của Pháp luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, 
Thông tư 96/2020/TT-BTC,…
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01 TRONG 03 
CÔNG TY ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG 

QUẢN TRỊ CÔNG TY  
TỐT NHẤT KHU VỰC 

ASEAN DO TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN ĐÁNH GIÁ

01 TRONG 97 THƯƠNG HIỆU  
TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC VINH DANH THƯƠNG HIỆU 
QUỐC GIA NĂM 2018

THƯƠNG HIỆU

VIETNAM VALUEQUỐC GIATHƯƠNG HIỆU 
CÔNG TY GIÁ TRỊ NHẤT 

VIỆT NAM

03 NĂM LIÊN TIẾP 
CÔNG TY DƯỢC  

DUY NHẤT TRONG 

DO TẠP CHÍ FORBES  
VIỆT NAM BÌNH CHỌN

TOP40 CÔNG TY  
NIÊM YẾT TỐT NHẤT

05 NĂM  
LIÊN TIẾP

DO TẠP CHÍ  
FORBES VIỆT NAM  
BÌNH CHỌN

TOP50

CÔNG TY KINH DOANH  
HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM 50TOP

07 NĂM  
LIÊN TIẾP 

DO BÁO NHỊP CẦU ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

BÁO CÁO  
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

TỐT NHẤT

5TOP

03 NĂM  
LIÊN TIẾP 

LARGECAP  
NỘI DUNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TỐT NHẤT

5TOP
LARGECAP  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
TỐT NHẤT

10TOP

11 NĂM 
 LIÊN TIẾP 

CÔNG TY DƯỢC UY TÍN NĂM 2018 10TOP
ĐỨNG ĐẦU 

DO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT) 
PHỐI HỢP CÙNG BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMNET THỰC HIỆN

23 NĂM LIÊN TIẾP 

DANH HIỆU  
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 

DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NĂM 2018

GRI 

102

15
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• Tác động lên môi trường

• Tiêu thụ năng lượng

• Tiêu thụ nước

• Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

• Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

• Chính sách liên quan đến người lao động

• Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng, địa phương

• Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo 
hướng dẫn của UBCKNN

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG6



 

TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG Năm 2023, Công ty sử dụng tổng cộng 27.776 m3 

nước, tương ứng với số tiền 348.226.500 đồng. Lượng 

nước chủ yếu được phục vụ cho hoạt động của các 

nhà máy và khu văn phòng. Vì thế, Công ty luôn đặt ra 

hạn mức tiêu dùng nước cho các khu vực chính này để 

đảm bảo nguồn nước được sử dụng hợp lý, không vượt 

trên mức quy định. Đối với lượng nước qua sử dụng, 

Công ty cho tái chế, sử dụng vào một số công việc phù 

hợp, giúp tối ưu hóa nguồn tài nguyên này. Ngoài ra, 

người lao động luôn được khuyến khích, tạo thói quen 

sử dụng nước hiệu quả để bám sát tiêu chí phát triển 

bền vững của doanh nghiệp.

Công ty hoạt động sản xuất trong lĩnh vực dệt may 

với những đặc thù riêng có thể gây ảnh hưởng đến 

môi trường xung quanh. Vì thế, BDG cho rằng bảo vệ 

môi trường không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh 

cần được nâng tầm song song với mục tiêu hoạt động 

sản xuất. Công ty luôn đi theo những chiến lược kinh 

doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường như 

tuân thủ các chính sách, pháp luật để đảm bảo không 

vi phạm các vấn đề pháp lý, duy trì tiến độ sản xuất 

kinh doanh. Công ty luôn quan tâm đến đổi mới trang 

thiết bị sản xuất, đầu tư vào các công nghệ xử lý chất 

thải nhằm đảm bảo tiết kiệm năng lượng và giảm rác 

thải ô nhiễm phát sinh. Bên cạnh đó, Công ty tiến hành 

xanh hóa quy trình sản xuất thông qua sử dụng nguồn 

nguyên liệu sạch, thân thiện với môi trường, kiểm soát 

chặt chẽ các khâu sản xuất, sinh hoạt để đảm bảo tiết 

kiệm năng lượng  và tránh vi phạm các tiêu chuẩn bảo 

vệ môi trường. 

Để nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường của toàn 

thể doanh nghiệp, góp phần vào phòng tránh biến đổi 

khí hậu toàn cầu, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên 

cũng như bảo vệ chính cuộc sống của cộng đồng con 

người, Công ty tổ chức hoạt động trồng cây xanh trong 

khuôn viên doanh nghiệp và đưa ra các quy định nhỏ 

nhất trong quá trình làm việc hàng ngày về sử dụng 

năng lượng và tổng vệ sinh. Điều này không chỉ mang 

lại lợi ích cho môi trường mà còn nâng cao ý thức của 

mỗi cán bộ nhân viên, giúp xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp và tạo nên một tập thể vững mạnh.

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG 

TIÊU THỤ NƯỚC

Tiết kiệm năng lượng là vấn đề cấp thiết, nhận được sự 

quan tâm của nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả Công 

ty Cổ phần May mặc Bình Dương. Các hoạt động tại 

nhà máy lẫn trong quá trình sinh hoạt tại văn phòng 

của Công ty đều được đưa ra mức tiêu chuẩn để sử 

dụng điện. Các nguồn năng lượng như xăng dầu được 

dùng trong quá trình vận chuyển hay sử dụng cho các 

máy phát điện dự phòng cũng được cân nhắc sử dụng 

một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Để tiết giảm 

hạn mức tiêu hao nguồn năng lượng và góp sức bảo 

vệ môi trường, Công ty không ngừng tìm kiếm các biện 

pháp tối ưu hóa mức chi phí này. Trong năm 2023, tổng 

mức năng lượng điện Công ty tiêu thụ là 3.283.297 kW, 

tương đương với số tiền là 6.431.482.660 đồng. Ngoài 

ra, Công ty cũng tích cực kêu gọi và khuyến khích 

người lao động sử dụng năng lượng một cách hiệu quả 

và tiết kiệm.
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QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU 

STT Chủng loại ĐVT Số lượng Thành tiền (đồng)

1  Vải Mét    6.220.322   503.042.221.764   

2  Nhãn Cái   30.038.550      55.849.701.241   

3  Rivet Bộ   34.218.902     35.475.259.682   

4  Chỉ Cuộn    466.068     22.996.665.520   

5  Nút Bộ  28.368.792     18.221.376.113   

6  Vải lót Mét        828.319     15.186.248.962   

7  Da Mét          65.393     15.449.680.438   

8  Keo Mét         592.711      11.863.928.249   

9  Dây kéo Cái    2.382.408       9.010.777.354   

10  Bao nilon Cái    4.443.946       3.902.205.857   

11  Đệm các loại Cái  12.582.462       1.444.447.269   

12  Dây tape Mét    1.476.597        4.818.033.723   

13  Kẹp sắt Cái    6.142.756       1.873.507.135   

14  Gói chống ẩm Cái     2.057.318           892.220.518   

15  Cườm trang trí Bộ          18.528           429.342.500   

16  Giấy chống ẩm Cái     1.371.045           320.419.942   

17  Dây treo nhãn Cái     1.541.560           257.909.313   

18  Băng keo Cuộn         162.683           344.060.359   

19  Thun Mét         132.263           120.967.407   

20  Kẹp nhựa  Cái           78.188              17.352.863   

21  Kim ghim Cái         389.673             27.120.832   

22  Đạn nhựa Cái     3.756.721           120.578.619   

Tổng cộng 701.664.025.660  

Với hoạt động kinh doanh chính là sản xuất hàng may mặc, khối lượng nguyên phụ liệu Công ty tiêu thụ rất lớn, hầu 

hết là được cung cấp bởi các đối tác nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan,... Tổng lượng nguyên phụ liệu Công ty 

sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất năm 2023 như sau: 

Các nguyên phụ liệu Công ty sử dụng đều được kiểm 

tra chất lượng và xu hướng đẩy mạnh sử dụng các loại 

vải, phụ liệu xanh, có khả năng tái chế hoặc tự phân 

hủy trong môi trường tự nhiên nhanh. Công đoạn nhập 

kho hàng hóa được kiểm soát nghiêm ngặt để tránh 

tình trạng hư hỏng hay thiệt hại về chất lượng. Và 

công tác bảo quản cũng được Công ty chú trọng để 

đảm bảo việc lưu trữ không xảy ra các trường hợp hư 

hỏng hay suy giảm chất lượng nguyên phụ liệu. Ngoài 

ra, Công ty còn thiết lập một quy trình sản xuất hiệu 

quả, tối ưu hóa lượng nguyên phụ liệu để vừa mang 

lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa giảm chất thải ra môi 

trường. Để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguyên phụ 

liệu, Công ty không ngừng nghiên cứu và khuyến khích 

người lao động sử dụng ở mức phù hợp nhất nhằm tối 

đa hóa lợi ích cho Công ty, đáp ứng các yêu cầu của 

khách hàng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường 

sống xung quanh. Bên cạnh đó, Công ty còn triển khai 

hoạt động mua bán nguyên liệu, phế liệu (theo đúng đề 

án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt) để vừa mang 

về một khoản thu nhỏ hàng năm, vừa góp phần bảo vệ 

môi trường.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Với vị thế của một quốc gia xuất khẩu dệt may hàng 

đầu thế giới, “Xanh hóa” ngành dệt may là xu thế tất yếu 

của Việt Nam. Các doanh nghiệp dệt may nói chung 

hay Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nói riêng 

bắt buộc phải triển khai mục tiêu phát triển bền vững 

để tiếp nối xu hướng “xanh hóa” toàn cầu, đáp ứng 

được những quy định nghiêm ngặt của khách hàng về 

cam kết thực hiện trách nhiệm với môi trường, xã hội. 

BDG sớm nhận diện được vấn đề này và luôn tuân thủ 

quy trình sản xuất xanh, mang lại sản phẩm an toàn 

cho sức khỏe người tiêu dùng, cắt giảm chất thải phát 

tán ra môi trường. Đồng thời, Công ty đang thực hiện 

thủ tục cấp giấy phép bảo vệ môi trường theo quy định 

pháp luật và tích cực tuyên truyền, đề cao tầm quan 

trọng của bảo vệ môi trường cho cán bộ nhân viên 

nhằm nâng cao nhận thức, tránh các tình trạng gây ô 

nhiễm hay sử dụng năng lượng, nguyên liệu hao phí. Vì 

vậy, Công ty đã thành công giữ vững hình ảnh đẹp của 

một doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường và 

cộng đồng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật 

về bảo vệ môi trường.
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI  
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Công ty thể hiện trách nhiệm đối với 

cộng đồng địa phương thông qua tham 

gia hỗ trợ các chương trình thiện nguyện, 

giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn. BDG 

thường xuyên đóng góp vào các Quỹ 

người nghèo, Quỹ khuyến học và tham 

gia các phong trào như xây nhà tình ng-

hĩa, nụ cười hy vọng,…, góp phần lan tỏa 

tình thương, nâng cao chất lượng cuộc 

sống quanh khu vực hoạt động. Công ty 

nhận thức được rằng, một doanh nghiệp vững mạnh không chỉ tăng trưởng tốt trong hoạt động kinh doanh mà 

còn giúp cho cộng đồng xung quanh ngày càng phát triển hơn.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG 
THỊ TRƯỜNG VỐN XANH THEO HƯỚNG DẪN CỦA UBCKNN

Hoạt động thị trường vốn xanh là các hoạt động huy động nguồn vốn phục vụ triển khai các chương trình, dự án, 

hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở phát triển xanh, thân thiện với môi trường hay các biện pháp ngăn ngừa 

biến đổi khí hậu. Trên hành trình đưa Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero), Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước đã thể hiện sự quan tâm đến vấn đề này thông qua ban hành các hướng dẫn các tổ chức 

áp dụng tiêu chuẩn của nguồn vốn xanh như Sổ tay hướng dẫn trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội, tạo nên một nền 

kinh tế phát triển bền vững và các hoạt động thân thiện với môi trường. BDG sẽ luôn nắm bắt thông tin và tuân 

thủ theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hướng đến thị trường vốn xanh và phát triển lành mạnh. 

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG 

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, MỨC LƯƠNG 
TRUNG BÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Tổng số lượng người lao động 
(người)

2.239 1.924 1.725 1.869 1.848

Thu nhập bình quân 

(đồng/người/tháng)
9.120.000 9.159.000 10.179.000 11.502.000 11.942.000

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG NHẰM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ 
PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Để trở thành một doanh nghiệp ngày càng vững mạnh hơn, đội ngũ nhân lực đầy đủ và chất lượng là yếu tố tiên 

quyết cấu thành nên sự thành công đó. BDG cho rằng, ngoài đưa ra chiến lược kinh doanh đúng đắn, doanh 

nghiệp cần đảm bảo về lực lượng lao động để thực hiện mục tiêu đó. Chính vì vậy, Công ty cam kết xây dựng một 

môi trường làm việc thoải mái, an toàn, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người lao động tập trung làm 

việc, giữ vững tinh thần trách nhiệm cao để đạt 

hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, Công ty cũng đảm bảo 

đầy đủ phúc lợi theo quy định, quan tâm đến sức 

khỏe của cán bộ nhân viên nhằm tạo động lực cho 

toàn thể công ty cùng nhau phát triển, hướng tới 

mục tiêu chung của tập thể.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chương trình đào tạo, huấn luyện cho người lao động tại 

Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương được triển khai liên 

tục trong quá trình hoạt động. Các công nhân viên mới đều 

được tham gia học tập bài bản đầy đủ theo tiêu chuẩn để 

đảm bảo về kỹ năng và tay nghề, phục vụ cho các yêu cầu 

cao từ những đối tác nước ngoài. Công ty cũng phối hợp 

với các đơn vị chuyên môn khác để đào tạo nâng cao các 

nghiệp vụ quan trọng như kiểm tra chất lượng, bồi dưỡng kỹ 

thuật, quản lý chuyền. 
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